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Hà Nội, năm 2021
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tên tôi là: Nguyễn Thu Hường

Đơn vị: Khoa kinh tế và Công tác xã hội

Tôi là tác giả cuốn giáo trình Kinh tế vĩ mô, tôi đã biên soạn cuốn giáo trình này căn cứ vào chương trình khung của Bộ lao động thương binh và Xã hội dùng cho sinh viên cao đẳng nghề kế toán doanh nghiệp không sao chép, vi phạm bản quyền của một ai.

Tài liệu này thuộc loại giáo trình nội bộ nên các nguồn thông tin có thể được cho phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệnh lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh nghiêm cấm.

Tác giả
                                                                                                         Nguyễn Thu Hường

LỜI NÓI ĐẦU
Môn học Kinh tế vĩ mô nghiên cứu hoạt động của toàn bộ nền kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, sự vận động của giá cả và việc làm, cán cân thương mại, tỷ giá hối đoái….

Với mục tiêu trang bị giúp cho học sinh, sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp…; sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô và ứng dụng  nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động  của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế; đồng thời đáp ứng được chương trình khung của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội, Khoa Kinh tế và Công tác xã hội trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ biên soạn Giáo trình Kinh tế vĩ mô dùng cho trình độ cao đẳng nghề.

Cuốn sách gồm 06 chương:

Chương 1: Khái quát về kinh tế học và kinh tế vĩ mô

Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa

Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề và cập nhật những kiến thức mới nhất.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

Nguyễn Thu Hường
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kinh tế vĩ mô

Mã môn học: MH KTDN 11

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 
- Vị trí: Môn học kinh tế vĩ mô nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí trước khi học các môn chuyên môn.

- Tính chất: Môn học kinh tế vĩ mô cung cấp những kiến thức làm cơ sở cho học sinh nhận thức và phát triển kỹ năng học các môn chuyên môn của nghề.
Mục tiêu của môn học: 
- Kiến thức:

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp......

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tình kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.

+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức học tập theo phương pháp suy luận, kết hợp với lý luận thực tiễn

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, đoàn kết thân ái với mọi người,có ý  thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.

Nội dung của môn học: 
* Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	 Chương 1: Khái quát kinh tế học và kinh tế học vĩ mô

1.Khái niệm và những đặc trưng của kinh tế học 

1.1 Khái niệm về kinh tế học

1.2 Những đặc trưng của kinh tế học

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 

2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô


2.2.  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học

3.Hệ thống kinh tế vĩ mô

3.1. Tổng cung (AS)




3.2. Tổng cầu (AD)




3.3. Cân bằng tổng cung, tổng cầu

4.Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô

4.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô


4.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu

5. Thực hành
	4

0.5

0.5

1

2
	3

0.5

0.5

1

1

1

	1

1
	

	2
	Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân 1.Tổng sản phẩm quốc dân, thước đo thành tựu của nền kinh tế  

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Biến danh nghĩa và biến thực tế

1.3 Mối quan hệ giữa GDP và GNP

2. Các phương pháp xác định GDP

2.1 Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô

2.2 Các phương pháp xác định GDP

3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

3.1 Trong nền kinh tế giản đơn

3.2 Trong nền kinh tế đóng

3.3 Trong nền kinh tế mở

4. Thực hành

5. Kiểm tra 
	7

0.5

2

1.5

2
	4

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5

0.5
	2

2
	1

1

	3
	Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá 

1.Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế

1.1 Tổng cầu trong nền kinh tế

1.2 Các xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế

2. Chính sách tài khoá

2.1 Khái niệm

2.2 Cách thức và tác động của tài khóa

2.3 Vấn đề thâm hụt ngân sách và các biện pháp tài trợ

3. Thực hành
	5

2

1


	3

1

1

0.5

0.5


	2

2
	

	4
	Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ 

1.Chức năng của tiền tệ

1.1 Định nghĩa

1.2 Chức năng của tiền tệ

1.3 Các loại tiền tệ

2.Thị trường tiền tệ 

2.1 Cầu tiền

2.2 Cung tiền

2.3 Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ

3.Mô hình IS – LM

3.1 Đường IS

3.2 Đường LM

3.3 Sự kết hợp của IS-LM

4. Thực hành
	6

1

1

2

2
	4

0.5

0.5

0.25

0.25

0.5

1

0.5

0.5


	2

2
	

	5
	Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh 

1.Thị trường lao động

1.1 Cầu lao động

1.2 Cung lao động

1.3 Sự cân bằng của thị trường lao động

2.Tổng cung và các mô hình tổng cung 

2.1 Tổng cung

2.2 Các mô hình tổng cung

3.Chu kỳ kinh doanh 

3.1 Định nghĩa

3.2 Cơ chế của chu kỳ kinh doanh

4. Thực hành

5. Kiểm tra
	5

0.5

1

0.5

2

1
	2

0.5

0.5

0.5

0.5


	2

2
	1

1

	6


	Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

1.Thất nghiệp

1.1 Khái niệm

1.2 Phân loại thất nghiệp  

2. Lạm phát 

2.1 Khái niệm

2.2 Phân loại làm phát

3. Thực hành
	3

1

1

1
	2

0.5

0.5

0.5

0.5
	1

1
	

	
	Cộng
	30
	18
	10
	2


* Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
Mã chương: MH KTDN 11.01

Giới thiệu: Chương này cung cấp các khái niệm cơ bản và một số quy luật, công cụ phân tích quan trọng của khoa học hiện đại, nhằm giúp sinh viên có được kiến thức ban đầu về môn học.

Mục tiêu:

- Nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng  

· Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế 

- Thu thập được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế 

Nội dung chính:

1. Khái niệm về kinh tế học và những đặc trưng của kinh tế học

1.1. Khái niệm kinh tế học


Bất cứ chế độ xã hội nào con người cũng phải đối mặt với 2 vấn đề:

+ Thứ nhất: nhu cầu con người. Nó chính là mong muốn của con người về việc tiêu dùng các sản phẩm vật chất và phi vật chất (lương thực, thực phẩm, nhà ở, thăm quan du lịch…). Trên thực tế mong muốn này là vô hạn, không bao giờ thoả mãn được.

+ Thứ hai: Các nguồn lực sản xuất (các nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người, vốn, thời gian…) lại có hạn, khan hiếm và có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Do đó, để tồn tại không còn cách nào khác con người phải tiến hành lựa chọn phương thức phân bổ nguồn lực khan hiếm đó nhằm đáp ứng nhu cầu cần sử dụng cạnh tranh.
Qua phân tích ở trên, chúng ta có thể đi đến một khái niệm về kinh tế học như sau:


Theo P.Samuelson: Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu xem xét xã hội sử dụng như thế nào nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá cần thiết và phân phối cho các thành viên của xã hội.


Theo David Begg (Giáo sư kinh tế học, trường Đại học tổng hợp London Anh): Kinh tế học nghiên cứu cách thức xã hội giải quyết 3 vấn đề kinh tế cơ bản: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai?

Theo N. Gregory Man Kiw (Giáo sư kinh tế học, trường Đại học tổng hợp Harvard - Mỹ): Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm của mình.


Như vây: Kinh tế học là môn khoa học lựa chọn, nó nghiên cứu cách thức xã hội phân bổ nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng cạnh tranh để thoả mãn nhu cầu của con người.
1.2. Những đặc trưng của kinh tế học

- Đặc trưng thứ nhất của kinh tế học: Là nghiên cứu sự lựa chọn trong hoạt động kinh tế, tức là nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực một cách tương đối so với nhu cầu kinh tế xã hội.

- Đặc trưng thứ hai của kinh tế học: Là tính hợp lý. Đặc trương này thể hiện ở chỗ, khi phân tích lý giải một sự kiện kinh tế nào đó phải dựa trên những giả thiết nhất định về diễn biến của những sự kiện này.

- Đặc trưng thứ ba của kinh tế học: Là môn khoa học nghiên cứu mặt lượng. Bởi vì, khi nghiên cứu, phân tích kết quả của hoạt động kinh tế, nếu chỉ nhận định nó tăng lên hay giảm đi thì chưa đủ mà còn phải xác định được sự thay đổi của nó là bao nhiêu?

- Đặc trưng thứ tư của kinh tế học: Là tính toán toàn diện và tính tổng hợp, tức là xem xét các hoạt động và sự kiện kinh tế ta phải đặt nó trong mối liên hệ với các hiện tượng và sự kiện kinh tế khác trên phương diện một nước hoặc nền kinh tế thế giới.

- Đặc trưng thứ năm của kinh tế học: Các kết quả nghiên cứu kinh tế chỉ được xác định ở mức độ trung bình vì kết quả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau và không thể xác định được chính xác tất cả các yếu tố này.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

Kinh tế học trong quá trình phát triển được chia làm 2 phân ngành là Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô.


Kinh tế học vi mô là môn khoa học quan tâm nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế cụ thể của các tế bào kinh tế trong một nền kinh tế. Như hộ gia đình, doanh nghiệp..

Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước trên bình diện toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Có thể hiểu đây là môn khoa học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Nói cách khác kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia trước những vấn đề kinh tế và xã hội cơ bản như: tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hoá và tư bản, phân phối nguồn lực và phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội.


Tùy theo cách thức sử dụng mà kinh tế học được chia làm hai dạng:

- Kinh tế học thực chứng: Là một cách tiếp cận của kinh tế học, nó mô tả phân tích các sự kiện, những mối quan hệ trong nền kinh tế một cách khách quan và khoa học, các vấn đề mang tính nhân quả và thường liên quan đến các câu hỏi, đó là cái gì? Là bao nhiêu? Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Điều gì xảy ra nếu…? Nó được xem như là bằng chứng thực tế xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người.


VD: Khi nhà nước đánh thuế vào xe ô tô nhập khẩu thì giá xe ô tô trong nước xẽ tăng lên, khi đó người tiêu dùng sẽ mua xe ô tô nhập khẩu ít hơn. Năm 2008 tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 9 %.

-  Kinh tế học chuẩn tắc: Liên quan đến quan điểm đạo lý, chính trị của một cuốc gia.


VD: Giá vé tầu hoả quá cao vì vậy cần phải giảm giá vế cho sinh viên. Người già bệnh tật ốm đau vì vậy nên trợ cấp thuốc men khám chữa bệnh miễn phí. Hay hút thuốc lá có hại cho sưc khoẻ vì vậy không nên hút thuốc lá, Nhà nước nên đánh thuế thật cao vào việc sản xuất và tiêu thụ thuốc lá, hoặc cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức.
2.2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học


Khác với khoa học tự nhiên, khi nghiên cứu hiện tượng kinh tế người ta thường sử dụng phương pháp quan sát thực tế, xây dựng lý thuyết và tiếp tục quan sát, điều chỉnh lý thuyết. Bởi vì các hiện tượng kinh tế hết sức phức tạp, thường xuyên biến động và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Khi nghiên cứu phải tiến hành thu thập các số liệu.


Sau khi đã thu thập được số liệu, cần tiến hành phân tích với các phương pháp phù hợp. Đời sống kinh tế luôn luôn diễn ra hết sức phức tạp với hàng ngàn loại giá cả, hàng triệu hộ gia đình với vô vàn mối quan hệ chằng chịt và đan xen với nhau. Một phương pháp hết sức quan trọng trong nghiên cứu kinh tế là phương pháp trìu tượng hoá.

Ngoài ra, trong nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là kinh tế vĩ mô, người ta thường sử dụng hai phương pháp phổ biến là phương pháp đồ thị và phương pháp phân tích cung cầu.
3. Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế tổng hợp
3.1. Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế 

Do các nguồn tài nguyên khan hiếm nhưng nhu cầu của con người, của xã hội nói chung là vô hạn cho nên các nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện ba chức năng cơ bản đó là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai?

+ Sản xuất cái gì? Tức là sản xuất hàng hoá dịch vụ nào, số lượng là bao nhiêu, bao giờ thì sản xuất?

+ Sản xuất như thế nào? Tức là sản xuất bằng những đầu vào nào, sản xuất bằng công nghệ nào, giao cho ai sản xuất?

+ Sản xuất cho ai? Tức là sản phẩm sản xuất ra được phân chia thế nào cho các thành viên trong xã hội tiêu dùng.

Ba vấn đề trên là những chức năng cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải thực hiện và không phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế.
3.2. Tổ chức của một nền kinh tế hỗn hợp

a. Nền kinh tế tập quán truyền thống: 

Từ thời công xã nguyên thủy, trong xã hội nà các vấn đề cơ bản của nền kinh tế sản xuất cái gì, như thế nào và cho ai được quyết định theo tập quán truyền thống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

b. Nền kinh tế chỉ huy, mệnh lệnh (hay kế hoạch hoá tập trung)


Là nền kinh tế trong đó Chính phủ ra mọi quyết định về sản xuất và phân phối. Ba chức năng của một tổ chức kinh tế đề được thực hiện theo kế hoạch tập trung thống nhất của nhà nước.
c. Nền kinh tế thị trường


Là nền kinh tế mà chính phủ không can thiệp vào các hoạt động kinh tế. Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế được thực hiện thông qua cơ chế thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng gì đem lại lợi nhuận cao nhất, bằng những kỹ thuật rẻ nhất và tiêu dùng của các hộ gia đình bằng tiền công có được nhờ lao động.
d. Nền kinh tế hỗn hợp: 
Là sự kết hợp các nhân tố thị trường, chỉ huy và truyền thống. Các thành phần như: Người tiêu dùng (hộ gia đình);  Người sản xuất (các hãng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp);  Chính phủ; Người nước ngoài…đều tham gia kiểm soát nền kinh tế, hoạt động thông qua nền kinh tế thị trường và được kiểm soát bằng những mệnh lệnh và những chính sách nhằm kích thích về tài chính và tiền tệ của chính phủ.
3. Một số khái niệm cơ bản

3.1. Yếu tố sản xuất 

- Đất đai và tài nguyên thiên nhiên: Bao gồm toàn bộ đất dùng cho canh tác, xây dựng nhà ở, đường sá… và tài nguyên thiên nhiên như: than đá, dầu lửa, quặng sắt, đồng, bôxít, cây trồng lấy gỗ, làm giấy…
- Lao động: Là năng lực của con người được sử dụng theo mức độ nhất định trong quá trình sản xuất
- Tư bản (vốn): là những hàng hóa hay máy móc, đường sá, nhà xưởng…
3.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất 


Để đơn giản hoá trong nghiên cứu, người ta giả định rằng nền kinh tế sử dụng toàn bộ yếu tố sản xuất chỉ để sản xuất hai loại hàng hoá là lương thực (X) và quần áo (Y). Khả năng sản xuất của nền kinh tế đạt được khi sử dụng toàn bộ yếu tố sản xuất được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 1.1. Khả năng sản xuất quần áo và lương thực
	Khả năng
	Lương thực (tấn)
	Quần áo (nghìn bộ)

	A
	0
	6

	B
	1
	5

	C
	2
	4

	D
	3
	3

	E
	4
	2

	F
	5
	0


Bảng 1.1. Cho biết khả năng thay thế lẫn nhau khi sản xuất lương thực và quần áo trong điều kiện cho trước về các yếu tố sản xuất.


Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) biểu hiện các tổ hợp hàng hoá và dịch vụ mà một nền kinh tế có thể sản xuất ra khi sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khan hiếm.

- Các điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết cách kết hợp tốt nhất giữa việc sản xuất hai hoại hàng hoá và là những điểm hiệu quả.

- Điểm nằm trong đường giới hạn khả năng sản xuất (H) là điểm không hiệu quả vì lãng phí tài nguyên.

- Điểm nằm ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất (K) là điểm không thể đạt được của nền kinh tế với tài nguyên hiện có.
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Hình 1.1: Đường giới hạn khả năng sản xuất.

Chú ý:
Xét trong khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn 1 năm thì nền kinh tế có 1 đường giới hạn khả năng sản xuất tiền tang của mình. Theo thời gian, số lượng các yếu tố thay đổi, công nghệ thay đổi nên đường giới hạn cũng thay đổi có thể là dịch chuyển ra ngoài hay vào trong.
3.3. Chi phí cơ hội (Opportunity cost – OC)

Do các nguồn tài nguyên khan hiếm cho nên khi ra bất cứ một quyết định nào (trong sản xuất hoặc tiêu dùng) con người luôn bỏ qua cơ hội để thực hiện một quyết định khác. Đó chính là chi phí cơ hội. Vậy chi phí cơ hội là lợi ích bị bỏ qua khi các tác nhân trong nền kinh tế đưa ra một sự lựa chọn kinh tế.


VD: Chẳng hạn, bạn có 200 triệu đồng, nếu bạn đầu tư vào kinh doanh thì bạn bỏ qua cơ hội dùng số tiền đó vào việc khác như gửi số vốn đó vào ngân hàng để lấy lãi, hoặc mua cổ phiếu của công ty cổ phần để hưởng lợi tức.

Sử dụng đường giới hạn khả năng sản xuất, chúng ta có thể tính được chi phí cơ hội khi quyết định sản xuất thêm lương thực. Khi chuyển từ A sang khả năng B tức là sản xuất thêm 1 tấn lương thực ta phải bỏ qua cơ hội sản xuất 1 nghìn bộ quần áo. Chi phí cơ hội là căn cứ quan trọng để chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn và quyết định tối ưu khi lựa chọn phương án hành động. 
4.4. Một số khái niệm khác
4.4.1. Quy luật thu nhập giảm dần


Quy luật thu nhập giảm dần (hiệu suất giảm dần) là một hiện tượng phổ biến thường gặp trong các hoạt động kinh tế. Quy luật này phản ánh mối quan hệ giữa yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra đạt được từ các yếu tố đầu vào đó. Với điều kiện các yếu tố đầu vào khác không đổi, khối lượng đầu ra có thêm sẽ càng giảm khi liên tục bỏ thêm những đơn vị bằng nhau của một đầu vào biến đổi.

VD: Bảng 1.2. Khi các điều kiện đất đai, vốn, kỹ thuật là cố định khi thêm lao động đến một giới hạn nào đó thì mỗi đơn vị lao động tăng thêm phía sau sẽ tạo ra lượng sản phẩm ít hơn mỗi đơn vị tăng thêm trước nó. Phần sản phẩm tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố đầu vào đó gọi là sản phẩm biên của đầu vào. Chẳng hạn đầu vào là lao động ta có sản phẩm biên của lao động (MPL)
4.4.2. Quy luật chi phí tương đối ngày càng tăng


Trong điều kiện nguồn lực khan hiếm, để có thêm số lượng bằng nhau về một mặt hàng xã hội phải hy sinh ngày càng nhiều số lượng mặt hàng khác.


Trở lại ví dụ về đường giới hạn khả năng sản xuất ở hình 1.1. cho chúng ta thấy để có thêm 1 tấn lương thực, nền kinh tế phải cắt giảm ngày càng nhiều đơn vị quần áo (từ A…F), số lượng quần áo phải cắt giảm lần lượt là 0,5 ; 1; 1,5; 2; 0
Bảng 1.2. Sản phẩm biên của lao động giảm dần 

	Số lao động 

(người)
	Sản lượng thóc

 (tạ)
	MPL

(tạ)

	100
	2.500
	-

	101
	2.520
	20

	102
	2.535
	15

	103
	2.545
	10


5. Hệ thống kinh tế vĩ mô



Theo cách tiếp cận hệ thống, nền kinh tế được xem như là một hệ thống và được gọi là hệ thống kinh tế vĩ mô. Hệ thống này như P.A Samuelson mô tả được đặc trưng bởi 3 yếu tố: đầu vào, đầu ra, hộp đen kinh tế học vĩ mô.
* Các yếu tố đầu vào


- Những tác động từ bên ngoài: Bao gồm chủ yếu các biến phi kinh tế, như thời tiết, khí hậu, quy mô dân số, chiến tranh…


- Những tác động chính sách: Bao gồm các công cụ của Nhà nước nhằm điều chỉnh hộp đen kinh tế vĩ mô hướng tới mục tiêu đã định trước.

* Các yếu tố đầu ra

- Đó là: Sản lượng, việc làm, giá cả, thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.

- Đó là kết quả hoạt động của hộp đen kinh tế vĩ mô tạo ra.

* Hộp đen của kinh tế học vĩ mô


Hộp đen là yếu tố trung tâm của hệ thống (kinh tế vĩ mô). Hoạt động của hộp đen như thế nào sẽ quyết định chất lượng các biến đầu ra. Hai đại lượng quyết định hoạt động của hộp đen kinh tế vĩ mô là tổng cung (AS) và tổng cầu (AD).
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 Tiền t
Chi tiêu và thuế




             Sản lượng GNP thực tế (V%
Các yếu tố khác




             Công ăn, việc làm, thất nghiệp (Ui)

 

Lao động


                                                Giá cả và lạm phát (i)

Vốn




                               Cán cân thanh toán quốc tế (NX)

Tài nguyên và kỹ thuật

5.1. Tổng cung (AS)
- Tổng cung (AS) bao gồm tổng khối lượng sản phẩm quốc dân mà các hãng kinh doanh sẽ sản xuất và bán ra trong một thời kỳ tương ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí đã cho.

Tổng cung liên quan đến sản lượng tiềm năng. Đó là sản lượng tối đa mà nền kinh tế có thể sản xuất trong điều kiện toàn dụng nhân công. Sản lượng tiềm năng phụ thuộc vào việc sử dụng các yếu tố của sản xuất, đặc biệt là lao động.

Tổng cung phụ thuộc vào giá cả và chi phí. Khi giá cả thấp và chi phí sản xuất cao, các hãng kinh doanh có thể sản xuất ít hơn sản lượng tiềm năng. Với mức giá cao hơn, thì ngược lại. Tuy nhiên, các hãng kinh doanh luôn luôn muốn tăng sản lượng của mình để đạt tới sản lượng tiềm năng. Do vậy, ngoài yếu tố giá cả và chi phí, tổng cung còn chịu ảnh hưởng của yếu tố làm tăng sản lượng tiềm năng. Đó là yếu tố về lao động, tư bản, tài nguyên thiên nhiên và công nghệ.
5.2. Tổng mức cầu (AD)
Tổng cầu là tổng khối lượng hàng hoá và dịch vụ (tổng sản phẩm quốc dân) mà các tác nhân trong nền kinh tế sẽ sử dụng tương ứng với mức giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế khác đã cho.


Tổng mức cầu còn phụ thuộc vào giá cả, thu nhập của công chúng, vào dự đoán của các hãng kinh doanh về tình hình kinh tế cũng như các chính sách khác như thuế, chi tiêu của chính phủ, khối lượng tiền tệ và lãi suất.
5.3.  Cân bằng tổng cung và tổng cầu
Hình 2.1. là đồ thị của tổng cầu. Trục tung là mức giá chung. Trục hoành là sản lượng (GNP thực tế). Đường tổng cầu có độ dốc xuống. Điều này hàm ý, khi mức giá chung giảm đi khối lượng chi tiêu của toàn bộ nền kinh tế có xu hướng tăng lên, tổng cầu tăng lên. 

Nguyên nhân dẫn đến điều đó là do khi giá cả giảm, thu nhập thực tế của công chúng tăng lên, chi tiêu thực tế sẽ cao hơn, tổng cầu do đó sẽ tăng lên.


Hình 2.3. (a)là đường tổng cung dài hạn. Đó là đường song song với trục tung và cắt trục hoành tại mức sản lượng tiềm năng.

Hình 2.3.(b) là đường tổng cung ngắn hạn. Đường tổng cung ban đầu tương đối thoải, khi vượt qua điểm sản lượng tiềm năng đường tổng cung sẽ dốc ngược lên. Điều này nói lên rằng, dưới mức sản lượng tiềm năng, một sự thay đổi nhỏ về giá cả đầu ra sẽ khuyến khích khách hàng tăng nhanh sản lượng để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên. Sở dĩ các hãng đang hành động như vậy vì trong khoảng thời gian ngắn, đứng trước giá đầu vào cố định, họ có thể đồng thời tăng sản lượng và tăng giá chút ít để thu lợi nhuận.

Về mặt dài hạn, khi giá đầu vào chưa kịp điều chỉnh thì các hãng không còn động lực để tăng sản lượng. Giá cả sẽ tăng lên nhanh chóng để đáp ứng với sự thay đổi của tổng mức cầu. Đường cung dài hạn do đó là đường thẳng đứng.


Nếu ghép lại hai mặt của nền kinh tế mặt cung và mặt cầu lại với nhau bằng cách đưa hai đồ thị AD và AS vào cùng một hệ trục ta sẽ thấy hai đường đó cắt nhau tại điểm E. Điểm E là điểm cân bằng của nền kinh tế. Tại điểm cân bằng, tổng cung bằng tổng cầu, hay nói cách khác, toàn bộ nhu cầu của nền kinh tế được các hãng kinh doanh đáp ứng đầy đủ. Giao điểm của đường tổng cung và đường tổng cầu đồng thời xác định mức giá cả cân bằng Po và sản lượng Qo.
* Sự dịch chuyển đường tổng cung và tổng cầu

Cần phân biệt sự dịch chuyển đường tổng cung và tổng cầu và sự dịch chuyển toàn bộ hai đường trong hệ trục.

- Sự di chuyển dọc đường tổng cung AS và tổng cầu AD biểu thị những thay đổi trong tổng mức cung hoặc mức cầu là do giá cả thay đổi.

- Sự dịch chuyển toàn bộ đường tổng cung AS và tổng cầu AD biểu thị những thay đổi tổng cung và tổng cầu do sự thay đổi của những biến số khác (ngoài giá cả).

Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải hoặc sang trái chủ yếu phụ thuộc vào các biến chính sách như: thuế, chi tiêu của chính phủ, lãi suất…

Đường tổng cung dịch chuyển sang phải hoặc sang trái phụ thuộc vào tác động của lao động, tư bản, tài nguyên, công nghệ và chi phí đầu vào khác.


Khi nghiên cứu tác động của một yếu tố nào đó đến tổng cầu AD và tổng cung AS người ta thường cố định những nhân tố khác, làm cho việc phân tích dễ dàng hơn.

6. Mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô
6.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô


Thành tựu kinh tế quốc dân của một nước thường được đánh giá qua dấu hiệu chủ yếu: Ổn định, tăng trưởng, việc làm và công bằng xã hội, chính vì vậy chính sách kinh tế vĩ mô phải hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:
a. Mục tiêu sản lượng 

- Thước đo cuối cùng để đánh giá thành công kinh tế là nước đó tạo ra sản lượng cao, tăng nhanh được hàng hoá dịch vụ đáp ứng được nhu cầu xã hội.
- Thước đo sản lượng toàn diện là tổng sản phẩm quốc dân (GNPr).

- Những thay đổi của tổng sản phẩm quốc dân thực tế là thước đo tốt nhất để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế.
- Đạt sản lượng tiềm năng (GNP được duy trì ở mức tối ưu hay GNP trong điều kiện có nhiều công ăn việc làm, đó là tổng sản phẩm quốc dân thực tế, cao nhất mà nền kinh tế có thể duy trì mà không đẩy tỷ lệ lạm phát lên).

b. Mục tiêu việc làm
- Đạt được tỷ lệ công ăn việc làm cao, không chỉ đơn thuần là mục tiêu kinh tế mà còn ảnh hưởng lớn về tâm lý, xã hội.

- Tạo được nhiều công ăn việc làm, làm giảm thất nghiệp tự nguyện, duy trì ở mức thất nghiệp tự nhiên.

c. Mục tiêu giá cả

- Đảm bảo ổn định giá cả trong điều kiện thị trường tự do hoạt động. Giá cả cũng không tăng cũng không giảm quá nhanh, nghĩa là tỷ lệ lạm phát được đo bằng mức độ thay đổi giữa giá thời kỳ trước với giá thời kỳ sau gần bằng không. 

- Giá cả do thị trường tự do quyết định là một cách có hiệu quả để tổ chức sản xuất và làm cho thị trường đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

d. Mục tiêu kinh tế đối ngoại

- Chủ động trong phát triển kinh tế, hạn chế lệ thuộc vào bên ngoài.


- Ổn định tỷ giá hối đoái.


- Cân bằng cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.


Các mục tiêu thể hiện một trạng thái lý tưởng trong đó sản lượng đạt ở mức toàn dụng nhân công, lạm phát thấp, cán cân thanh toán cân bằng, tỷ giá hối đoái ổn định.


Trong thực tế các chính sách kinh tế vĩ mô chỉ có thể tối thiểu hoá các sai lệch so với trạng thái lý tưởng.


Các mục tiêu trên thường bổ sung cho nhau trong chừng mực chúng hướng vào việc đảm bảo tăng sản lượng của nền kinh tế.


Trong một số trường hợp có thể xuất hiện những xung đột mâu thuẫn cục bộ do đó, cần lựa chọn thứ tự ưu tiên và đôi khi phải chấp nhận một sự hy sinh nào đó trong một thời kỳ ngắn.

Trong dài hạn thứ tự ưu tiên cần giải quyết các mục tiêu cũng khác nhau giữa các nước, ở những nước đang phát triển mục tiêu sản lượng được ưu tiên hết.

e. Mục tiêu phân phối công bằng

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế. Sự phân phối thu nhập khó thực hiện được công bằng bởi trong xã hội mọi người có thể khác nhau về quyền sở hữu tài sản, khác nhau về năng lực, khác nhau về trình độ… thị trường không thể giải quyết hiệu quả vấn đề công bằng nên chính phủ phải có các công cụ (thuế) nhằm phân phối lại thu nhập.

6.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu

Chính sách là một biến số kinh tế vĩ mô chịu sự chi phối trực tiếp hay gián tiếp của chính phủ, thay đổi công cụ chính sách này sẽ tác động đến một hay nhiều mục tiêu kinh tế vĩ mô. Để đạt được mục tiêu kinh tế vĩ mô trên, Nhà nước có thể sử dụng nhiều chính sách khác nhau. Mỗi chính sách lại có những công cụ riêng biệt. Dưới đây là một số chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu.

a. Chính sách tài khoá:
Chính sách tài khóa là quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế khóa.

Chi tiêu của chính phủ là bộ phận cấu thành lớn của tổng cầu, có ảnh hưởng lớn đến chi tiêu của các hộ gia đình, hãng kinh doanh. Nên quyết định về chi tiêu và thuế khóa của chính phủ có tác động lớn đến tổng cầu, sản lượng và việc làm.


- Chính sách tài khoá nhằm điều chỉnh thu nhập và chi tiêu của Chính phủ để hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn.


- Chi tiêu của chính phủ (G) và thuế (T) là hai công cụ chủ yếu của chính sách tài khoá.


+ Chi tiêu của chính phủ (G) là một nhân tố then chốt quyết định mức tổng chi tiêu và do đó nó quyết định những thay đổi ngắn hạn của tổng sản phẩm quốc dân thực tế.


+ Thuế làm giảm thu nhập của nhân dân, làm giảm mức chi tiêu cho tiêu dùng, làm giảm mức tổng cầu và giảm tổng sản phẩm quốc dân thực tế. Thuế còn tác động đến sản lượng tiềm năng.


VD: Giảm thuế đánh vào thu nhập từ đầu tư kinh doanh mới, khiến các nhà kinh doanh tăng đầu tư vào máy móc, nhà máy và bổ sung vào nguồn tư bản làm tăng năng suất lao động dẫn đến tăng sản lượng tiềm năng. Trong thời gian từ 1 – 2 năm chính sách tài khoá có tác động đến sản lượng thực tế và lạm phát phù hợp với các mục tiêu ổn định kinh tế. Trong dài hạn, chính sách tài khoá có tác dụng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, giúp cho sự tăng trưởng và phát triển ổn định.

b. Chính sách tiền tệ


Chính sách này chủ yếu tác động đến đầu tư tư nhân, hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn.


- Công cụ: Mức cung tiền tệ (MS), lãi suất (i), tỷ giá hối đoái (e).


- Thực chất của chính sách tiền tệ đó là cách ngân hàng trung ương kiểm soát việc cung cấp tiền tệ và mối quan hệ giữa tiền tệ, sản lượng và lạm phát bằng hai công cụ chủ yếu là mức cung tiền và lãi suất.


- Bằng cách tăng tốc độ cung ứng tiền làm cho lãi suất giảm hoặc tăng từ đó khuyến khích hay hạn chế đầu tư, do ảnh hưởng của tổng cầu và sản lượng.


- Mục đích của chính sách tiền tệ là ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là chính sách tác động quan trọng đến tổng sản phẩm quốc dân thực tế trong ngắn hạn, tổng sản phẩm quốc dân trong dài hạn.

c. Chính sách thu nhập


Chính sách thu nhập bao gồm hàng loạt các biện pháp mà chính phủ sử dụng nhằm tác động trực tiếp đến tiền công, giá cả để kiềm chế lạm phát.


Chính sách này sử dụng nhiều công cụ như giá (P), tiền lương (W), những chỉ dẫn để ấn định tiền công và giá cả, những quy tắc pháp lý bắt buộc sự thay đổi giá cả và tiền lương…Ngoài ra Chính phủ còn sử dụng những công cụ mềm dẻo như việc hướng dẫn, khuyến khích bằng thuế thu nhập.


- Chính sách thu nhập gọi chính xác là chính sách giá cả tiền lương.


- Muốn lạm phát chậm lại, cần kiềm chế việc tăng cung tiền và chi tiêu của chính phủ.


- Kiềm chế lạm phát trở thành mục tiêu chính sách lớn thì chính phủ tìm cách đảm bảo giá cả ổn định.

d. Chính sách kinh tế đối ngoại


Đây là chính sách nhằm ổn định tỷ giá hối đoái và giữ cho thâm hụt cán cân thanh toán ở mức có thể chấp nhận được.


- Chính sách này gồm nhiều công cụ: Thuế quan, hạn ngạch và tỷ giá hối đoái, áp dụng chính sách kiểm soát ngoại thương…

- Mục đích của chính sách kinh tế đối ngoại: Duy trì sự cân bằng trên thị trường ngoại hối và giữ cho xuất khẩu, nhập khẩu không đi chệch hướng.

Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Định nghĩa chính xác kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. Phân tích những đặc trưng của kinh tế học. 
Câu 2: Trình bày nội dung ba vấn đề cơ bản của một nền kinh tế.

Câu 3: Phân tích mục tiêu kinh tế học vĩ mô. Để thực hiệm các mục tiêu này Chính phủ thường sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô nào?.
Câu 4 Trình bày khái niệm tổng cung, tổng cầu và các nhân tố tác động đến tổng cung, tổng cầu.
CHƯƠNG 2: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN

Mã chương: MH KTDN 11.02
Giới thiệu: Khi nghiên cứu các mục tiêu kinh tế vĩ mô thì sản lượng là mục tiêu được quan tâm đầu tiên. Nó là một trong những chỉ tiêu tốt nhất phản ánh thành tựu của một nền kinh tế. Mức sản lượng cao hay thấp có liên quan đến giá cả, việc làm, lãi suất và các biến số kinh tế vĩ mô khác. Qua nội dung chương sẽ cung cấp cho các em các khái niệm, phương pháp tính tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân.

Mục tiêu: 

- Trình bày nội dung ý nghĩa tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội 

- Giải thích được các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 

- Sử dụng một số phương pháp tính toán tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

- Phân biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
Nội dung chính:

1. Tổng sản phẩm quốc dân - Thước đo thành tựu của một nền kinh tế

 
Có nhiều chỉ tiêu đo lường thành tựu kinh tế quốc dân nhưng tổng sản phẩm quốc dân là chỉ tiêu quan trọng nhất.
1.1. Các khái niệm cơ bản
a. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

GNP là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị bằng tiền của tất cả hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà các công dân một quốc gia sản xuất ra trong một thời kỳ (thường là một năm) bằng các yếu tố sản xuất của mình.


Như vậy, tổng sản phẩm quốc dân đánh giá kết quả của hàng triệu giao dịch và hoạt động kinh tế do công dân của một nước tiến hành trong một thời kỳ nhất định. Kể cả kết quả hoạt động kinh tế của công dân đó tiến hành sản xuất ở nước ngoài. Không tính kết quả hoạt động kinh tế của công dân nước ngoài sản xuất tại nước đó.

Đó chính là con số đạt được khi dùng thước đo tiền tệ tính toán giá trị của hàng hoá khác nhau mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, Chính phủ mua sắm và tiêu dùng trong một thời gian đã cho. Những hàng hoá dịch vụ đó là những hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình, thiết bị, nhà xưởng xây dựng, hàng hoá dịch vụ mà các cơ quan quản lý nhà nước mua sắm và phần chênh lệch giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu và giá trị hàng hoá nhập khẩu.
b, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị bằng tiền của các hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là 1năm)

Như vậy GDP đánh giá kết quả của toàn bộ các hoạt động kinh tế diễn ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia (không kể đó là công ty, doanh nghiệp của công dân nước sở tại hay công dân nước ngoài). Không bao gồm các kết quả của các hoạt động kinh tế của công ty, doanh nghiệp của công dân nước sở tại ở nước ngoài.

1.2. Biến danh nghĩa và biến thực tế

Tổng sản phẩm quốc dân hay tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ, nên nó chịu ảnh hưởng của hai nhân tố:
- Khối lượng hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra

- Giá cả của hàng hóa và dịch vụ đó.

Nhưng giá cả lại là một thước đo co dãn, luôn biến động trong nền kinh tế thị trường khi lạm phát thường đưa mức giá lên cao. Do vậy tổng sản phẩm quốc dân tính bằng tiền có thể tăng nhanh chóng khi giá trị thực của sản phẩm quốc dân tính bằng tiền tăng vọt, có thể không tăng và tăng rất ít.

Để khắc phục nhược điểm này, các nhà kinh tế thường sử dụng cặp khái niệm:


- Tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa (GNPn): Đo lường tổng sản phẩm quốc dân theo giá hiện hành (giá thời kỳ đó)


- Tổng sản phẩm quốc dân thực tế (GNPr): Đo lường tổng sản phẩm quốc dân theo giá cả cố định ở thời kỳ được lấy làm gốc.

Cầu nối giữa GNPn và GNPr là chỉ số giá cả (D) hay còn gọi là chỉ số điều chỉnh:
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Như vậy, khi biết chỉ số giá (D) chúng ta tính được GNPn. Ngược lại khi biết GNPr và chỉ số (D) chúng ta có thể tính được GNPn của cùng một thời kỳ.


Chỉ tiêu GNPn danh nghĩa và GNPr thực tế thường được sử dụng trong mục tiêu phân tích khác nhau. Chẳng hạn khi muốn nghiên cứu mối quan hệ tài chính, ngân hàng người ta thường dùng GNPn danh nghĩa, khi cần tính tốc độ tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng GNPr​ thực tế.
1.3. Mối quan hệ giữa GDP và GNP

* GNP: là tổng thu nhập mà một quốc gia tạo ra:



Thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài là các khoản thu nhập mà dân cư trong nước tạo ra ở nước ngoài trừ đi các khoản thu nhập mà người nước ngoài tạo ra ở trong nước.

* Sản phẩm quôc dân ròng (NNP)


Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là phần GNP còn lại sau khi trừ đi khấu hao(Dp). 
Như đã biết các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Sau khi tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp phải bù đắp ngay phần hao mòn này. Chúng không trở thành thành nguồn thu nhập của cá nhân và xã hội và không tham gia vào quá trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.


Như vậy, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP (tiêu dùng của các hộ gia đình, chi tiêu của chính phủ, xuất khẩu ròng) mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân. Những bộ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng (NNP).

NNP = GNP - Dp

* Thu nhập quốc dân (Y hoặc NI)


- Nếu lấy tổng sản phẩm quốc dân ròng (NNP) trừ đi phần thuế gián thu (Te) ta được chỉ tiêu của thu nhập quốc dân (Y).


- Thu nhập quốc dân phản ánh tổng số thu nhập từ các yếu tố sản xuất: Lao động, vốn, đất đai, tài nguyên, khả năng quản lý…của nền kinh tế hay đồng thời cũng là phần thu nhập của tất cả các hộ gia đình (cá nhân) trong nền kinh tế. Như vậy khái niệm thu nhập quốc dân trùng hợp vơi khái niệm sản phẩm quốc dân ròng theo chi phí cho các yếu tố sản xuất.

Y = W + i + R + 
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Hay thu nhập quốc dân 
Y = GNP – Dp - Te





Y = NNP - Te

Tuy nhiên thu nhập quốc dân là chỉ tiêu phản ánh thu nhập từ tất cả các yếu tố sản xuất của nền kinh tế, do vậy phản ánh mức sống của dân cư. Nhưng để dự đoán khả năng tiêu dùng và tích luỹ của dân cư, nhà nước phải dựa vào chỉ tiêu trực tiếp hơn, tác động đến tiêu dùng và tích luỹ. Đó là thu nhập khả dụng.


Thu nhập khả dụng (DI hoặc Yd): Là phần thu nhập quốc dân còn lại sau khi hộ gia đình nộp lại các loại thuế trực thu và nhận được trợ cấp của chính phủ hoặc doanh nghiệp.

Yd = Y – Td + TR


Thuế trực thu (Td): Là loại thuế đánh trực tiếp và thu nhập.
VD: Thu nhập do lao động, do thừa kế tài sản của ông cha để lại, các loại đóng góp của cá nhân như bảo hiểm xã hội, lệ phí giao thông… đánh vào thu nhập của các hộ gia đình và doanh nghiệp.


Toàn bộ thu nhập khả dụng (Yd) chỉ bao gồm thu nhập của các hộ gia đình có thể tiêu dùng (C) hay để dành tiết kiệm (S).

Yd = C + S

1.4. Ý nghĩa của chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích vĩ mô 


- GNP và GDP dùng để so sánh quy mô sản xuất của các nước khác nhau trên thế giới (dùng tỷ giá hối đoái chính thức giữa các nước để chuyển về một đồng tiền thống nhất).


- GNP và GDP dùng để phân tích những biến đổi về sản lượng của một nước trong thời gian khác nhau (tính tốc độ tăng trưởng của GNP hoặc GDP thực tế nhằm loại trừ sự biến đổi giá cả).


+ Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (a) là sự gia tăng của GNP thực tế được xác đinh bằng công thức sau:

	a(%)
	=
	GNPr1 - GNPr0
	x
	100

	
	
	GNPr0
	
	


GNPr0; GNPr1 là tổng sản phẩm quốc dân thực tế kỳ gốc và kỳ báo cáo.

+ Chu kỳ kinh doanh: là sự giao động của GNP thực tế xung quanh hướng tăng lên của sản lượng tiềm năng

+ Chênh lệch sản lượng: là độ lệch giữa mức sản lượng tiềm năng và mức sản lượng thực tế. Nghĩa là ∆ GNP = GNP* - GDPr hay ∆Y= Y* - Y

- GNP và GDP dùng để phân tích sự thay đổi về mức sống của dân cư.

	GNP; GDP bình quân đầu người/ năm
	=
	GNP; GDP

	
	
	Dân số



- Mức sống của dân cư một nước phụ thuộc vào việc nước đó giải quyết vấn đề dân số trong mối quan hệ với năng suất lao động như thế nào.

- GNP và GDP bình quân đầu người là thước đo tốt nhất xem xét khía cạnh số lượng hàng hoá và dịch vụ mà mỗi người dân một nước có thể mua được.


Tất cả các Chính phủ của các quốc gia trên thế giới đều phải dựa vào các số liệu và các ước tính về GNP và GDP để lập các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và kế hoạch ngân sách ngắn hạn.


Từ các chỉ tiêu GNP và GDP, các cơ quan hoạch định chính sách đưa ra phân tích về tiêu dùng, đầu tư, ngân sách…. Nhưng muốn có số liệu chính xác về GNP và GDP cần có phương pháp khoa học để tính toán chúng.

2. Các phương pháp xác định tổng sản phẩm quốc nội GDP

2.1. Vòng luân chuyển kinh tế vĩ mô


Nền kinh tế bao gồm hàng triệu con người tham gia vào rất nhiều hoạt động như mua bán, làm việc, thuê nhân công, sản xuất …


Để hiểu được nền kinh tế hoạt động như thế nào, chúng ta cần một mô hình để lý giải dưới hình thức tác động qua lại giữa những tác nhân tham gia vào nền kinh tế. Xem xét mô hình kinh tế giản đơn với hai tác nhân là các hộ gia đình và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sử dụng yếu tố đầu vào như lao động, đất đai và tư bản (nhà xưởng, máy móc…) để sản xuất ra hàng hoá dịch vụ. Hộ gia đình sở hữu những yếu tố sản xuất, tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ do các doanh nghiệp sản xuất ra.

Doanh thu



                          Chi tiêu
                          Hàng hoá và DV           + Các DN bán             Hàng hoá và DV
                                   + Hộ gia đình mua

                               + Các DN mua,                            Lao động

          Đầu vào cho sản xuất            + Hộ gia đình                           Đất đai, tư bản
               Tiền lương, địa tô và lợi nhuận



           Thu nhập


Ghi chú:

Luồng hàng hoá và dịch vụ 

Luồng tiền tương ứug

Hình 2.1. Sơ đồ dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô


 Các hộ gia đình và doanh nghiệp tương tác với nhau trên hai thị trường.


- Trên thị trường hàng hoá và dịch vụ, người tiêu dùng là người mua, doanh nghiệp là người bán. Hộ gia đình mua sản phẩm hàng hoá và dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra.


- Trên thị trường yếu tố sản xuất, hộ gia đình là người bán hoặc cho thuê, doanh nghiệp là người mua hoặc làm thuê. Hộ gia đình sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những yếu tố đầu vào mà họ sử dụng để sản xuất ra hàng hoá dịch vụ.

Sơ đồ trên giải thích một cách đơn giản để tổ chức các giao dịch kinh tế diễn ra giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp trong mô hình kinh tế giản đơn.

2.2. Phương pháp xác định GDP

a. Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm cuối cùng


- GDP bao gồm toàn bộ giá trị thị trường của các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, Chính phủ mua và khoản xuất khẩu ròng được thực hiện trong một đơn vị thời gian (thường là 1 năm).


- GDP được chia thành 4 thành tố: Tiêu dùng (C), đầu tư (I), chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (G) và xuất khẩu ròng (NX).
GDP = C + I + G + NX


+ Tiêu dùng của hộ gia đình (C): bao gồm tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của các hộ gia đình mua trên thị trường để chi dùng trong đời sống hằng ngày của họ.


Như vậy, GDP chỉ bao gồm những sản phẩm được bán và bỏ sót nhiều hàng hoá và dịch vụ mà các hộ gia đình tự sản xuất tự tiêu dùng mà không phải đem bán, hoặc những hàng hoá dịch vụ nhìn chung không được mua bán trên thị trường nhưng rất cần thiết cho đời sống gia đình.

VD: Nông sản do các hộ gia đình tự sản xuất tự tiêu dùng, công việc của các nhà nội trợ, một bữa tiệc do các thành viên trong gia đình tự làm lấy…

Tuy nhiên, tổng hợp các khoản chi tiêu dùng của các hộ gia đình ghi chép được đã chiếm vào khoảng 60 – 70 % GDP của một đất nước.


+ Đầu tư (I):


Tổng sản phẩm không chỉ bao gồm các hàng hoá tiêu dùng của các hộ gia đình mà còn bao gồm cả hàng hoá đầu tư mà các hãng kinh doanh mua sắm để tái sản xuất mở rộng. Hàng hoá đầu tư bao gồm các trang thiết bị là tài sản cố định của doanh nghiệp, nhà ở, văn phòng mới xây dựng và chênh lệch hàng tồn kho của các hãng kinh doanh.

Như vậy khái niệm đầu tư ở đây khác với khái niệm đầu tư nói chung. Đầu tư theo cách hiểu của các nhà kinh tế, ứng dụng trong tính toán tổng sản phẩm quốc nội là việc mua sắm tư liệu mới, tạo ra tư bản dưới dạng hiện vật như nhà máy mới, công cụ mới…


Tổng đầu tư (I)  =  Đầu tư vốn cố định + Đầu tư vốn lưu động

	Tổng đầu tư (I)
	=
	Giá trị máy móc thiết bị lắp đặt trong năm
	+
	Giá trị hàng hoá tồn kho tăng lên trong năm



Hàng hóa tồn kho là những hàng hoá được giữ lại để sản xuất hay tiêu thụ sau này. (thực chất hàng hoá tồn kho là một loại tài sản lưu động, những vật liệu hay những đầu vào của sản xuất sẽ được sử dụng trong chu kỳ sản xuất tới hoặc các thành phẩm chờ để bán trong thời gian tới)


Cần phân biệt tổng đầu tư và đầu tư ròng:

Tổng đầu tư là giá trị các tư liệu lao động chưa trừ phần đã hao mòn trong quá trình sản xuất.

Đầu tư ròng (Ir) bằng tổng đầu tư trừ khấu hao tài sản cố định (Dp)

Tóm lại, đầu tư là một khái niệm khá phức tạp. Phần khái niệm này chỉ rõ phần tổng sản phẩm quốc nội hay phần khả năng sản xuất của xã hội, dùng để tạo vốn cơ bản (vốn cố định) cho nền kinh tế chứ không phải để tiêu dùng hiện tại. Đầu tư có tác dụng tái sản xuất mở rộng, như vậy cũng có tác dụng tiêu dùng trong tương lai. Đầu tư là việc giảm tiêu dùng hiện tại để tăng tiêu dùng trong tương lai. Đầu tư là kết quả của quá trình tích luỹ. Tích luỹ ở khu vực tư nhân và khu vực chính phủ.

+ Chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (G)



Chính phủ cũng là một tác nhân trong nền kinh tế, một người tiêu dùng lớn nhất. Hàng năm chính phủ phải chi tiêu những khoản tiền rất lớn vào việc xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện, quốc phòng, an ninh và trả lương cho bộ máy quản lý hành chính của Nhà nước. Toàn bộ chi tiêu về hàng hoá và dịch vụ đều được tính vào luồng sản phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, không phải mọi khoản trong ngân sách của chính phủ đều được tính vào GDP. Những khoản thanh toán chuyển nhượng (TR), bao gồm: Bảo hiểm xã hội cho người già, tàn tật, những người thuộc diện chính sách, trợ cấp thất nghiệp…Những khoản chi này chi ra nhưng không tương ứng với một hàng hoá và dịch vụ nào mới được sản xuất ra trong nền kinh tế, do đó không được tính vào GDP.

Chi tiêu của chính phủ được tài trợ bằng thuế (TA). Thuế bao gồm hai loại: trực thu và gián thu. Nhưng tính GDP theo luồng sản phẩm cuối cùng chưa cần quan tâm tới thuế vì giá cả thị trường đã bao gồm trong đó các loại thuế đánh vào hàng hoá tiêu dùng (thuế gián thu Te).


+ Xuất và Nhập khẩu (X và IM)


Hàng xuất khẩu (X) là những hàng được sản xuất ra ở trong nước nhưng được bán cho người tiêu dùng ở nước ngoài.


Hàng nhập khẩu (IM) là những hàng được sản xuất ở nước ngoài nhưng được mua về để phục vụ tiêu dùng nội địa. Hàng hoá nhập khẩu không nằm trong sản lượng nội địa, cần phải trừ đi khỏi khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh và chính phủ mua và tiêu dùng.

Xuất khẩu ròng (NX) là phần chênh lệch giữa hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu.


Để đơn giản, khi tính GDP người ta cộng toàn bộ tiêu dùng của các hộ gia đình (C), đầu tư của các hãng kinh doanh (I), chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của chính phủ (G) và phần xuất khẩu ròng.

GDP = C + I + G + NX
b. Phương pháp xác định GDP theo luồng thu nhập hoặc chi phí.


Khác với phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm đầu ra, phương pháp này tính GDP theo chi phí các yếu tố đầu vào của các nhà sản xuất mà các hãng kinh doanh phải thanh toán như: tiền công, trả lãi do vay vốn, tiền thuê nhà, thuê đất và lợi nhuận - phần thưởng cho sự mạo hiểm trong kinh doanh. Tổng chi phí mà doanh nghiệp phải thanh toán trở thành thu nhập của công chúng.


GDP theo yếu tố chi phí trong trường hợp đơn giản nhất, tức là trong nền kinh tế chỉ bao gồm các hộ gia đình và hãng kinh doanh chưa tính tới khấu hao.


GDP = W + i + R + 
[image: image5.wmf]Õ



Trong nền kinh tế có sự tham gia của chính phủ và khu vực nước ngoài khi tính GDP cần có 2 điều kiện đó:


Thuế gián thu (T​e): Thuế đánh trực tiếp vào hàng hoá tiêu dùng thông qua doanh nghiệp.


Khấu hao (A hoặc Dp): Hao mòn TSCĐ phát sinh các hãng phải bù đắp các hao mòn bộ phận này vào TSCĐ

Bảng so sánh hai phương pháp xác định GDP

	Phương pháp tính theo luồng sản phẩm 
	Phương pháp tính theo thu nhập hay chi phí

	· Tiêu dùng (C)

· Đầu tư (I)

· Chi tiêu của CP mua HH và DV (G)

· Xuất khẩu ròng (NX)
	· Tiền công, tiền lương (W)

· Lãi suất (i)

· Thuê nhà đất (R)

· Lợi nhuận (
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)

· Khấu hao (DP)

	
	GDP fc: Theo chi phí yếu tố sản xuất 

(Chi phí nhân tố)

	
	-      Thuế gián thu (Te)

	GDPmp Theo giá thị trường


c. Phương pháp xác định GDP theo giá trị gia tăng


- GDP là tổng giá trị bằng tiền của hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra. Nghĩa là phải loại bỏ những hàng hoá trung gian (những thứ sẽ chi tiêu hết để sản xuất ra những hàng hoá khác và không phải là hàng hoá cuối cùng)

- Những hàng hoá trung gian (IC) chỉ quay vòng trong khối kinh doanh. Người tiêu dùng không mua những hàng hoá này và chúng không được tính là những sản phẩm cuối cùng. Hay nói cách khác hàng hoá trung gian là những hàng hoá sau quá trình trao đổi vẫn tiếp tục nằm trong quá trình để tạo ra một hàng hoá khác.


- Tổng giá trị sản lượng (GO): Là tổng giá trị của khối lượng hàng hoá thực hiện trong một khoảng thời gian nhất đinh (thường là một năm)


- Giá trị gia tăng (VA): Là khoản chênh lệch giữa khoản bán ra của doanh nghiệp với khoản mua vào về vật liệu và dịch vụ từ các doanh nghiệp khác mà đã được dùng hết trong việc sản xuất ra sản lượng đó: VA = GO – IC


- Tổng các giá trị gia tăng của mọi đơn vị sản xuất và dịch vụ trong một năm là tổng sản phẩm quốc nội (GDP): 

GDP = ( VA

3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

3.1. Trong nền kinh tế giản đơn: 

Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư
Trong sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô (hình 2.1) chúng ta giả định rằng thu nhập của các hộ gia đình được xem chi tiêu hết vào việc mua hàng hóa. Do vậy chi tiêu mua hàng hóa ở cung trên bằng thu nhập ở cung dưới. Nhưng thực tế thì các hộ gia đình thường không tiêu dùng hết thu nhập của mình. Họ dành một phần thu nhập dưới dạng tiết kiệm (S)
- Tiết kiệm: là phần còn lại của thu nhập sau khi tiêu dùng. Trong nền kinh tế giản đơn không có sự tham gia của Chính phủ, không có thuế, không có trợ cấp nên:
YD = Y và S = Y - C hay Y = C+S (1)
Vậy là có sự rò rỉ ở cung dưới của dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô. Tiết kiệm tách ra khỏi thu nhập.

Tương tự, ở cung trên, cung hàng hóa và dịch vụ cuối cùng không chỉ bao gồm hàng tiêu dùng của các hộ gia đình. Các doanh nghiệp cũng mua một lượng hàng hóa đầu tư (I)
Như vậy có sự bổ sung thêm vào cung trên: Ta có Y= C+I (2)

Từ (1) và (2) ta có:  S=I     -> Đây là đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư
  
 


             Chi tiêu hàng hóa dịch vụ

 
                             Hàng hoá và DV


            Dịch vụ các yếu tố sản xuất          
                     Thu nhập từ các yếu tố sản xuất                
Hình 2.2: Tiết kiệm và đầu tư trong dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô 

Hình 2.2 mô tả khái quát tiết kiệm làm thế nào để chuyển thành đầu tư trong một nền kinh tế thị trường. Đồng thời qua hình cũng cho biết các thể chế tài chính ngân hàng phát triển trong nền kinh tế thị trường thu hút toàn bộ cho các hãng vay để đầu tư mở rộng sản xuất.

3.2. Trong nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở

* Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế.

Nền kinh tế mở tính tới yếu tố chính phủ và khu vực nước ngoài.

Theo hình 2.3 ở cung dưới, ngoài tiết kiệm (S) thì thuế nhập khẩu (IM) cũng là những rò rỉ. Thực vậy, một phần thu nhập của dân cư phải làm nghĩa vụ với nhà nước dưới dạng thuế thu nhập (TA). Mặt khác nhà nước cũng tiến hành trợ cấp cho những gia đình có khó khăn (TR). Nếu sử dụng khái niệm thuế ròng (T) là hiệu số giữa thuế thu nhập và trợ cấp, ta có:
T =TA – TR (3)

Thuế ròng là một loại rò rỉ ở cung dưới. Một phần khác của thuế thu nhập dùng để mua hàng tiêu dùng nhập khẩu, tạo nên thu nhập cho dân cư nước ngoài, không đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân. Như vậy tổng số rò rỉ ở cung dưới là: S + T + IM (4)

Ở cung dưới, Chính phủ cũng chi tiêu một phần hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Mặt khác, hàng xuất khẩu được sản xuất ra trong nền kinh tế nhưng không để tiêu dùng trong nước. Do vậy tổng số bổ xung mới vào luồng sản phẩm bằng: I + G + X (5)
Tổng số rò rỉ ở cung dưới phải bằng tổng các bổ sung thêm vào cung trên để đảm bảo cho tổng hàng hóa ở cung trên bằng tổng  thu nhập ở cung dưới và các tài khoản quốc gia là cân bằng. Do vậy, ta có: S + T + + IM = I + G + X (6)

Chuyển về các số hạng tương ứng, thu được: (T-G) = (I – S) + (X – IM) (7)

Đồng nhất thức (7) là đồng nhất thức thể hiện mối quan hệ giữa các khu vực hay các tác nhân trong nền kinh tế. Vế trái là khu vực chính phủ, vế phải là khu vực tư nhân (hãng kinh doanh và hộ gia đình) và khu vực nước ngoài. Đồng nhất thức cho thấy trạng thái khu vực có ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của đất nước như thế nào.

Trong trường hợp giản đơn: Chẳng hạn nếu khu vực nước ngoài, xuất khẩu = nhập khẩu (X =IM), nghĩa là các cân thương mại cân bằng, ngân sách của chính phủ bị thâm hụt (G>T) thì ở khu vực tư nhân, tiết kiệm > đầu tư (S > I). Nói cách khác, khi Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số thu được, đầu tư của doanh nghiệp sẽ thấp hơn tiết kiệm của các hộ gia đình.
Trong trường hợp, nếu đầu tư của các doanh nghiệp đúng bằng tiết kiệm của dân cư (I =S) thì tổng thâm hụt ngân sách phải được bù đắp bằng thâm hụt cán cân thương mại.

Kết luận: Cần phải có những chính sách và biện pháp kinh tế vĩ mô giữ cho các khu vực kinh tế ở trạng thái cân bằng, để cho toàn bộ nền kinh tê là cân bằng.



Hình 2.3: Chính phủ và người nước ngoài trong dòng luân chuyển kinh tế vĩ mô 

Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Trình bày khái niệm tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội? Mối quan hệ giữa tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội.

Câu 2: Trình bày phương pháp tính GDP theo luồng sản phẩm cuối cùng, luồng thu nhập và chi phí và theo giá trị gia tăng? 
Câu 3: Trình bày các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản trong nền kinh tế.
Câu 4: So sánh mô hình nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở?

Câu 5: Phân biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)?
Câu 6: Trong năm 2008 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ kinh tế như sau:
	Tổng đầu tư
	150
	Tiêu dùng hộ gia đình
	200

	Đầu tư ròng
	50
	Chi tiêu của chính phủ
	100

	Tiền lương
	230
	Tiền lãi cho vay
	25

	Tiền thuê đất
	35
	Thuế gián thu
	50

	Lợi nhuận
	60
	Thu nhập tài sản ròng
	-50

	Xuất khẩu
	100
	Chỉ số giá năm 2007
	1,20

	Nhập khẩu
	50
	Chỉ số giá năm 2008
	1,50


Yêu cầu:

1. Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng phương pháp luồng sản phẩm cuối cùng và theo phương pháp thu nhập

2. Tính GNP theo giá thị trường
3. Tính GNP thực tế và tỷ lệ lạm phát năm 2007

Câu 7: Vào ngày 1/12/2010 một người thợ cắt tóc tên là K kiếm được 400.000 đồng tiền cắt tóc. Theo tính toán của anh, trong ngày hôm đó các dụng cụ thiết bị hao mòn giá trị là 50.000đ. Trong 350.000 đồng còn lại anh K chuyển 30.000đồng cho chính phủ dưới dạng thuế doanh thu, 100.000đ gửi lại cửa hàng để tích lũy mua thiết bị mới trong tương lai. Phần thu nhập còn lại 220.000 đồng anh phải nộp thuế thu nhập 20.000đồng và chỉ mang về nhà thu nhập sau khi đã nộp thuế. Dựa vào những thông tin trên, bạn hãy tính đóng góp của anh K vào những chỉ tiêu thu nhập sau:

a, Tổng sản phẩm quốc nội

b, Sản phẩm quốc dân ròng
c, Thu nhập quốc dân

d, Thu nhập cá nhân

e Thu nhập khả dụng.

CHƯƠNG 3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ
Mã chương: MH KTDN 11.03
Giới thiệu: Chương này giúp sinh viên nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế, nội dung của các chính sách kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.
Mục tiêu: 

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế 

- Trình bày được các chính sách vĩ mô của Chính phủ 

- Phân tích vai trò và tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế 

Nội dung chính:
1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế


Khi nghiên cứu nền kinh tế hỗn hợp, các nhà kinh tế chia trong nền kinh tế gồm 4 nhóm tác nhân, nhằm giải thích hành vi và phương pháp thực hiện các chức năng chủ yếu của từng nhóm, bao gồm:


- Người tiêu dùng (các hộ gia đình)


- Các doanh nghiệp (các hãng kinh doanh)


- Chính phủ


- Người nước ngoài


Chúng ta sẽ nghiên cứu các mô hình tổng cầu từ giản đơn đến phức tạp.


• Trong mô hình kinh tế giản đơn, bao gồm hai tác nhân (hộ gia đình và các doanh nghiệp):

AD = C + I


• Trong mô hình kinh tế đóng có thêm tác nhân chính phủ:



AD = C + I + G


• Trong mô hình kinh tế mở, đầy đủ 4 tác nhân:



AD = C + I + G + NX

1.1. Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn


Giả định rằng trong mô hình kinh tế giản đơn, trong nền kinh tế chỉ bao gồm hai nhóm tác nhân là hộ gia đình và các hãng kinh doanh, đây là nền kinh tế khép kín chưa có sự tham gia của chính phủ.

Tổng cầu là toàn bộ số lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ gia đình và các hãng kinh doanh dự kiến chi tiêu, tương ứng với mức thu nhập của họ.


Như vậy tổng cầu:

AD = C + I 

Trong đó:
AD: Tổng cầu.




C: Cầu về hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng của các hộ gia đình.




I: Cầu về hàng hoá đầu tư của các hãng kinh doanh.
1.1.1. Hàm tiêu dùng (C) và hàm tiết kiệm (S)
a, Hàm tiêu dùng:

Tiêu dùng là toàn bộ chi tiêu của dân cư về hàng hoá và dịch vụ cuối cùng. Tiêu dùng phụ thuộc vào các yếu tố sau:


- Thu nhập và tiền công tiền lương (W). Khi tiền công và tiền lương tăng thu nhập của công chúng tăng, từ đó tiêu dùng tăng và ngược lại.


- Tổng giá trị tài sản tăng, tiêu dùng tăng và ngược lại. Tổng giá trị tài sản là quá trình tích luỹ, nó bao gồm tài sản hiện vật và tài sản tài chính. Giá trị tài sản phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tài sản.

- Những yếu tố xã hội, tâm lý, tập quán sinh hoạt và kỳ vọng của người tiêu dùng.


- Hệ thống chính sách kinh tế của Nhà nước, đặc biệt là chính sách thuế.


Trong các yếu tố trên thì yếu tố thu nhập có vai trò đặc biệt quan trọng và quyết định đến hành vi tiêu dùng.


Đã có nhiều công trình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của dân cư, sự thay đổi cơ cấu tiêu dùng cũng như cách thức mà họ quyết định thay đổi mức tiêu dùng khi thu nhập tăng và các nhà nghiên cứu đi đến kết luận: Khi thu nhập thấp (người nghèo), người ta phải chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, chữa bệnh. Cùng với sự tăng lên của thu nhập, tỷ lệ thu nhập chi cho ăn giảm đi, ngược lại chi cho ăn mặc, giải trí, xe hơi… tăng lên. Mặt khác người tiêu dùng quyết định chi tiêu có xét tới những điều kiện kinh tế, khả năng thu nhập ổn định trong một thời gian dài, thậm chí thu nhập có được trong cả quộc đời.

Hàm tiêu dùng biểu thị bằng mối quan hệ giữa tổng chi tiêu và tổng thu nhập, được xây dựng bằng phương pháp thống kê số lớn, hàm tuyến tính bậc nhất.


Hàm tiêu dùng có dạng tổng quát:
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Trong đó:


Y: Thu nhập (trong mô hình kinh tế giản đơn thu nhập bằng thu nhập khả dụng, hay thu nhập có thể sử dụng Y = Yd)
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C

: Tiêu dùng tối thiểu (tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập).


MPC: Xu hướng tiêu dùng cận biên ( 0 < MPC < 1).


Xu hướng tiêu dùng cận biên biểu thị mối quan hệ giữa sự gia tăng của tiêu dùng với sự gia tăng của thu nhập khả dụng. Xu hướng tiêu dùng cận biên nói lên rằng nếu thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì tiêu dùng có xu hướng tăng lên là bao nhiêu.
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Đường phân giác 45o tập hợp tất cả các điểm tại đó tiêu dùng bằng thu nhập. Giao điểm giữa đồ thị hàm tiêu dùng và đường phân giác, điểm E là điểm vừa đủ của hàm tiêu dùng.


Tại E có Y = Yd = C (thu nhập vừa đủ để tiêu dùng)



Y (Yd) < Y* (Yd*) tiêu dùng cao hơn thu nhập.


Y (Yd) > Y* (Yd*) tiêu dùng thấp hơn thu nhập.

b, Hàm tiết kiệm (S)


Phần thu nhập cá nhân (PI), sau đó cá nhân phải làm nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, phần còn lại là thu nhập khả dụng (Yd), dùng để tiều dùng và tiết kiệm.


Tiết kiệm là phần còn lại của thu nhập sau khi đã tiêu dùng. Ta có

Y = Yd = C + S



S = Y – C
Thay vào hàm tiêu dùng:
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Trong đó:


MPS: xu hướng tiết kiệm cận biên ( 0 < MPS = 1-MPC < 1 ).

Xu hướng tiết kiệm cận biên biểu thị dự kiến của các gia đình tăng tiết kiệm khi thu nhập tăng lên. MPS cho biết, nếu thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì các gia đình tăng lên bao nhiêu tiết kiệm của mình. 


Mà 

MPC + MPS = 1





[image: image14.wmf]Y

S

MPS

D

D

=




[image: image15.wmf]d

Y

S

MPS

D

D

=






Ví dụ: 

C = 154 + 0,75 Yd 
( S = -154 + 0,25 Yd

• Yếu tố làm di chuyển, dịch chuyển và quay đồ thị hàm tiêu dùng (C) và tiết kiệm (S).


- Yếu tố làm di chuyển: Khi thu nhập (Y = Yd) thay đổi sẽ làm di chuyển trên đồ thị hàm (C) và (S).

- Yếu tố làm dịch chuyển: Đồ thị hàm (C) và (S) luôn cắt trục tung tại (
[image: image16.wmf]_
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) và (-
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). Vậy(
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) và (-
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C

) thay đổi sẽ làm dịch chuyển đồ thị hàm (C) và (S) .


- Yếu tố làm quay đồ thị (C) và (S) phụ thuộc vào MPC và MPS. Vậy khi MPC và MPS thay đổi sẽ làm đồ thị quay.
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Như vậy MPC và MPS chính là hệ số góc của phương trình đường thẳng (C) và (S) và quyết định độ dốc của đồ thị.
1.1.2. Hàm đầu tư (I)


- Đầu tư là bộ phận lớn thay đổi tổng chi tiêu. Đầu tư có hai vai trò kinh tế vĩ mô:

+ Thứ nhất: là bộ phân lớn thay đổi chủ chi tiêu, nên những thay đổi thất thường về đầu tư có ảnh hưởng đến sản lượng và thu nhập về mặt ngắn hạn.

+ Thứ hai: đầu tư dẫn đến tích luỹ cơ bản, có tác dụng mở rộng năng lực sản xuất. Vì vậy về mặt dài hạn đầu tư làm tăng sản lượng tiềm năng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


- Các hãng kinh doanh dự kiến đầu tư để mong được thu được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai, do vậy cầu về đầu tư phụ thuộc rất lớn vào ba yếu tố sau:

+ Mức cầu về sản phẩm do đầu tư mới tạo ra. Nói cách khác đó là mức cầu về sản lượng (GNP) trong tương lai. Nếu mức cầu về sản phẩm càng lớn, thì dự kiến đầu tư của các hãng càng cao và ngược lại.

+ Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thường vay vốn ngân hàng hoặc các trung gian tài chính để đầu tư, nên chi phí đầu tư phụ thuộc vào lãi suất. Nếu lãi suất cao thì chi phí đầu tư cao, lợi nhuận sẽ giảm đi, cầu về đầu tư do đó sẽ giảm.


+ Dự đoán của các hãng kinh doanh về tình trạng của nền kinh tế trong tương lai. Vì đầu tư bao gồm cả các khoản mà các hãng dự định bổ sung vào tài khoản cố định và hàng tồn kho để sản xuất và bán trong tương lai, do vậy đầu tư phụ thuộc rất lớn vào dự đoán của họ về tình hình kinh tế tăng trưởng nhanh đến mức độ nào trong tương lai.


Tuy nhiên trong mô hình kinh tế giản đơn này, chúng ta giả định rằng lãi suất là đã cho, và đầu tư phụ thuộc rất lớn vào sản lượng, hay thu nhập. Tuy nhiên, giữa sản lượng và thu nhập hiện thời và dự đoán của các hãng kinh doanh không có mối quan hệ chặt chẽ nào. Nên chúng ta giả định rằng đầu tư là một khối lượng không đổi, không phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập hiện tại. Đây là một giả định  đơn giản hoá để đạt mục tiêu nghiên cứu.


Hàm đầu tư:
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1.1.3. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng

Hàm tổng cầu: 
AD = C + I



Hay 
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Giả định ban đầu của chúng ta là các hãng kinh doanh có thể và sẵn sang đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế. Lúc này sản lượng cân bằng phụ thuộc vào tổng cầu. Nếu tổng cầu giảm đi, các hãng không thể bán hết sản phẩm mà họ sản xuất ra. Hàng tồn kho không dự kiến sẽ chất đống. Ngược lại, khi tổng cầu tăng lên, các hãng phải tung hàng dự trữ ra bán. Hàng tồn kho giảm xuống dưới mức dự kiến. Do vậy, khi giá cả và tiền công cố định, thị trường và hàng hoá dịch vụ đạt trạng thái cân bằng ngắn hạn khi tổng cầu hoặc tổng chi tiêu dự kiến đúng bằng sản lượng thực tế sản xuất trong nền kinh tế.

Ở trạng thái cân bằng ngắn hạn, lượng hàng tồn kho không dự kiến sẽ bằng không. Nói cách khác, trong cân bằng trong ngắn hạn, sản lượng sản xuất ra đúng bằng sản lượng mà các hộ gia đình cần để tiêu dùng và các hãng cần để đầu tư. Dự kiến chi tiêu không bị phá vỡ do thiếu hàng hoá. Ngược lại hãng cũng không sản xuất nhiều hơn mức có thể bán được.


Vậy cân bằng trong ngắn hạn sản lượng cân bằng sẽ là bao nhiêu? Hãy sử dụng điều kiện cân bằng của thị trường hàng hoá và dịch vụ.




Y = AD ; 
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1.1.4. Số nhân


Hàm tổng cầu: 
AD = C + I
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Nếu ta thay:
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là số nhân chi tiêu


Số nhân chi tiêu cho biết sản lượng sẽ thay đổi bao nhiêu khi có thay đổi 1 đơn vị trong mức chi tiêu tự định (không phụ thuộc vào thu nhập)


Nếu 
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 hoặc 
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 hoặc cả hai tăng lên 1 đơn vị thì sản lượng cân bằng Yo sẽ tăng lên m1  đơn vị. Vì MPC là một số nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0 nên m1 luôn lớn hơn 1. Độ lớn của m1 phụ thuộc vào MPC hoặc MPS. Kết quả là, những thay đổi trong tiêu dùng và đầu tư sẽ được số nhân m1 khuếch đại lên nhiều lần. Chính nhờ tác động khuếch đại này, số nhân chi tiêu có ý nghĩa quan trọng trong kinh tế học.

Tóm lại:


+ Tổng cầu, hay tổng chi tiêu bao gồm chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của các hộ gia đình, cầu về đầu tư của các hãng kinh doanh . Tiêu dùng đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tiêu dùng, đầu tư, thu nhập là những yếu tố tác động mạnh đến tổng cầu.


+ Sản lượng cân bằng là mức sản lượng mà tại đó tổng cầu, hay tổng chi tiêu dự kiến đúng bằng sản lượng thực tế sản xuất ra trong nền kinh tế. Cũng ở trạng thái cân bằng này, đầu tư dự kiến đúng bằng tiết kiệm dự kiến.


+ Tổng cầu, hay tiêu dùng và đầu tư, tác động đến sản lượng theo mô hình số nhân. Một thay đổi nhỏ của tổng cầu có thể dẫn đến một thay đổi lớn hơn trong sản lượng. Độ lớn của số nhân phụ thuộc vào độ lớn của xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) và độ nhỏ của tiết kiệm cận biên (MPS).

1.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ

Trong mô hình kinh tế đóng có sự tham gia của 3 nhóm tác nhân: hộ gia đình, các hãng kinh doanh và chính phủ mua sắm một số lượng lớn hàng hoá và dịch vụ: Chính phủ phải thu thuế, thuế trực thu (Td) và thuế gián thu (Te) để trang trải những khoản chi tiêu. Chính vì vậy chi tiêu của chính phủ chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng cầu về hàng hoá và dịch vụ. Thuế ảnh hưởng đến quyết định đến chi tiêu của hộ gia đình, sản xuất của các hãng kinh doanh, nên chính phủ có tác động lớn đến tổng cầu và sản lượng.
1.2.1. Chi tiêu của chính phủ và tổng cầu


Khi chính phủ dự kiến chi tiêu mua sắm hàng hoá và dịch vụ, tổng cầu của nền kinh tế sẽ tăng lên, lúc này tổng cầu sẽ bằng:




AD = C + I + G


Trong đó: G là chi tiêu hàng hoá và dịch vụ của chính phủ


Khi chính phủ dự kiến tăng chi tiêu, tổng cầu sẽ tăng lên. Tuy nhiên không có lý do mặc nhiên nào cho thấy chi tiêu của chính phủ biến thiên theo mức sản lượng và thu nhập. Do vậy chúng ta giả định rằng dự kiến chi tiêu của chính phủ là một số được ấn định trước.


Chi tiêu của chính phủ theo kế hoạch: 
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Khi chưa có thuế, tổng cầu trong trường hợp này sẽ bằng:



AD = C + I + G
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Hàm tổng cầu trong nền kinh tế đóng:
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Mà Yd = Y – T
vì chưa có thuế T = 0


Sử dụng điều kiện cân bằng thị trường hàng hoá, chúng ta xác định được:




AD = Y



=>
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Như vậy chi tiêu của chính phủ có số nhân chi tiêu bằng số nhân chi tiêu của tiêu dùng và đầu tư.

1.2.2. Thuế và tổng cầu

Mô hình tổng cầu và sản lượng cân bằng đề cập ở trên chưa tính tới tác động của thuế.


Khi chính phủ thu thuế, thu nhập khả dụng của dân cư giảm đi, do vậy họ quyết định tiêu dùng ít đi. Tuy nhiên, chính phủ còn tiến hành các trợ cấp xã hội như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí… và do đó bổ sung vào quỹ thu nhập khả dụng của dân cư.


Hàm thuế:
T =  TA – TR


Trong đó:
T là thuế ròng




TA là thuế




TR là các khoản trợ cấp của chính phủ cho công chúng


Thuế ròng là một hàm của thu nhập. Khi thu nhập tăng, thuế ròng tự động tăng lên vì số thu về thuế tăng lên, mặc dù thuế suất không thay đổi. Để tiện sử dụng ta gọi tắt thuế ròng là thuế.


• Thuế không phụ thuộc vào thu nhập và sản lượng 


Để đơn giản, trước tiên ta hãy giả sử thuế là một đại lượng cho trước. Nói cách khác, chính phủ đã ấn định ngay từ đầu năm một số thu từ thuế hay thuế không phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập.
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Hàm tiêu dùng:
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Hàm tổng cầu: 
AD = C + I + G
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Sử dụng điều kiện cân bằng thị trường hàng hoá:
AD = Y
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Nếu thay:
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Số nhân thuế mang dấu (-) hàm ý thuế có tác động ngược chiều với thu nhập và sản lượng. Khi thuế tăng lên, thu nhập và sản lượng giảm đi. Ngược lại khi chính phủ giảm thuế, thu nhập và sản lượng tăng lên.


• Thuế  phụ thuộc vào sản lượng 


Nếu hàm thuế có dạng:
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hoặc  T = t.Y

Trong đó:
T là thuế
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T

là thuế cố đinh, hay thuế không phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập




t là thuế suất (thuế phụ thuộc vào sản lượng)


Xét hàm thuế ở dạng:
T = t.Y


Khi đó thu nhập khả dụng:
Yd = Y – T = Y – t.Y = (1 – t).Y


Hàm tiêu dùng có dạng:
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Sử dụng điều kiện cân bằng thị trường hàng hoá:
AD = Y
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Nếu thay:
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 số nhân chi tiêu của nền kinh tế đóng



1.3. Tổng cầu trong nền kinh tế mở


Trong mô hình tổng cầu này, chúng ta mở rộng khu vực ngoại thương, tức là khu vực xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.

Xuất khẩu tức là những hoạt động sản xuất hàng hoá dịch vụ bán ra ở nước ngoài. Ngược lại nhập khẩu là những hàng hoá và dịch vụ sản xuất ở nước ngoài, được nhân dân trong nước mua vào. Nếu đem giá trị hàng hoá xuất khẩu trừ đi giá trị hàng hoá nhập khẩu ta có khái niệm xuất khẩu ròng hay cán cân thương mại.





NX = X – IM


Trong đó:
X là giá trị hàng hoá xuất khẩu





IM là giá trị hàng hoá nhập khẩu





NX là xuất khẩu ròng



Nếu

NX > 0 : Thặng dư cán cân thương mại (xuất siêu)




NX < 0: Thâm hụt cán cân thương mại (nhập siêu)




NX = 0: Cân bằng cán cân thương mại


Tổng cầu trong nền kinh tế lúc này bằng:





AD = C + I + G + NX


• Những yếu tố tác động đến xuất khẩu (X)


- Xuất khẩu phụ thuộc vào thu nhập (sản lượng) nước ngoài. Khi thu nhập của dân cư nước ngoài tăng, thì nhu cầu nhập khẩu của họ tăng và ngược lại.


- Xuất khẩu phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái (e). 


- Xuât khẩu phụ thuộc vào chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, đặc biệt là chính sách thuế và chính sách ngoại thương.


- Ngoài ra, xuất khẩu còn phụ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế của quốc gia với phần còn lại của thế giới và các tổ chức kinh tế quốc tế.


Như vậy, xuất khẩu phụ thuộc vào thu nhập của người nước ngoài. Do vậy, chúng ta coi cầu về hàng xuất khẩu là độc lập không đổi so với sản lượng.





[image: image50.wmf]-

=

X

X



• Những yếu tố tác động đến nhập khẩu


- Nhập khẩu phụ thuộc vào thu nhập (sản lượng) trong nước. Khi thu nhập tăng, nhu cầu nhập khẩu cũng tăng để thoả mãn nhu cầu hàng hoá và dịch vụ cho tiêu dùng và sản lượng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, thu nhập giảm thì nhu cầu nhập khẩu cũng giảm.


Hàm nhập khẩu:
IM = MPM.Y



Trong đó: MPM là xu hướng  nhập khẩu cận biên (
[image: image51.wmf])
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Xu hướng nhập khẩu cận biên cho biết khi thu nhập quốc dân tăng lên 1 đơn vị, công dân trong nước muốn chi tiêu cho nhập khẩu là bao nhiêu.


- Nhập khẩu phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái (e).


- Nhập khẩu phụ thuộc vào hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước.


• Sử dụng điều kiện cân bằng thị trường hàng hoá:
AD = Y


Xét hàm thuế ở dạng:
T = t.Y


Khi đó thu nhập khả dụng:
Yd = Y – T = Y – t.Y = (1 – t).Y


Hàm tiêu dùng có dạng:
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Nếu thay:
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2. Chính sách tài khoá

2.1. Chính sách tài khoá trong lý thuyết

Chính sách tài khoá, chính phủ sử dụng hai công cụ là chi tiêu của chính phủ (G) và chính sách thuế (T) tác động vào nền kinh tế.


Khi sản lượng của nền kinh tế quá thấp hoặc quá cao so với sản lượng tiềm năng (QP) thì chính phủ có thể thông qua chính sách tài khoá tác động để đưa sản lượng thực tế (Qa) của nền kinh tế trở về với mức sản lượng tiềm năng.

Lý thuyết, chính phủ sử dụng thuế khoá như thế nào?


Giả sử nền kinh tế trong tình trạng suy thoái, sản lượng thấp (Qa < Qp), thất nghiệp tăng. Các hãng không không muốn đầu tư thêm, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, tổng cầu ở mức thấp. Lúc này chính phủ có những biện pháp kích cầu bằng cách chính phủ tăng chi tiêu và giảm thuế. Điều này tác động làm tăng việc làm và tăng sản lượng thực tế trong nền kinh tế.


Ngược lại nền kinh tế ở trạng thái thịnh vượng, sản lượng cao (Qa > Qp), thất nghiệp ít, lạm phát cao. Lúc này chính phủ cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, sản lượng giảm nhưng lạm phát chững lại.


Chính sách tài khoá có thể coi là một biện pháp mạnh để ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên trong thực tế, chính sách tài khoá không có sức mạnh như vậy, đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại. Minh chứng là các nền kinh tế thị trường luôn không ổn định, chu kỳ kinh doanh chưa được khống chế hoàn toàn.


Hệ thống tài chính hiện đại có những yếu tố tự điều chỉnh mạnh.


+ Những thay đổi tự động về thuế: Hệ thống thuế hiện đại bao gồm thuế thu nhập luỹ tiến với thu nhập cá nhân và thu nhập của doanh nghiệp. Khi thu nhập quốc dân tăng thì số thu về thuế cũng tăng. Ngược lại khi thu nhập quốc dân giảm, số thu về thuế cũng giảm, mặc dù chính phủ chưa điều chỉnh thuế suất.


+ Hệ thống bảo hiểm: Bao gồm bảo hiểm thất nghiệp và các khoản chuyển khoản mang tính chất xã hội khác (TR). Khi mất việc, người thất nghiệp được trợ cấp thất nghiệp, ngược lại khi có việc họ bị cắt tiền trợ cấp. Như vậy hệ thống bảo hiểm bơm thêm tiền vào và rút tiền ra khỏi nền kinh tế, góp phần ổn định nền kinh tế.

Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ có tác dụng làm giảm một phần các dao động của nền kinh tế, không xoá bỏ hoàn toàn những giao động đó.

2.2. Chính sách tài khoá thực tế


Trong thực tế, tác động của chính sách tài khoá có nhiều hạn chế do những lý do sau:

- Khó tính toán chính xác lượng tăng giảm chi tiêu và thuế, trước hết phải xác định được số nhân chi tiêu và số nhân thuế trong thực tế. Đã có nhiều mô hình lượng hoá được đưa ra để ước tính số nhân, nhưng chúng lại cho những kết qủa rất khác nhau.

- Chính sách tài khoá trong thực tế có sự chậm chễ khá lớn. Điều này do thời gian thu thập thông tìn và xử lý, phân tích và ra quyết định. Khi có quyết định đòi hỏi phải có thời gian, phổ biến triển khai và tổ chức thực hiện.


Sự chậm chễ này phụ thuộc vào yếu tố chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy. Vì vậy quyết định đưa ra không đúng lúc có thể làm rối loạn thêm nền kinh tế, thay vì ổn định.

        
- Chính sách tài khoá thường được thực hiện thông qua các dự án công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội. Thực tế một số dự án công cộng thực hiện thành công, nhiều dự án do kém hiệu quả, gây lãng phí, giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền.
2.3. Chính sách tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách.

2.3.1 Ngân sách của chính phủ

Trong quản lý và điều hành đất nước, các chính phủ phải chi tiêu, đảm bảo cho sự vận hành trôi chảy về kinh tế, xã hội của đất nước. Chi tiêu của chính phủ bao gồm nhiều khoản chi như lương bộ máy quản lý, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng… Nguồn thu cho ngân sách của chính phủ chủ yếu từ thuế.


Hàng năm chính phủ phải xây dựng kế hoạch chi tiêu cho một năm tài khoá nào đó (kế hoạch ngân sách). Kế hoạch này thông qua cơ quan lập pháp (quốc hội), khi được phê chuẩn, chính phủ thực thi chi tiêu theo đúng kế hoạch đó.





B = T – G


Trong đó:
B: Cán cân ngân sách



T: Thuế (thu ngân sách)




G: Chi tiêu của chính phủ


Nếu:

B < 0: Thâm hụt ngân sách




B > 0: Thặng dư ngân sách




B = 0: Cân bằng ngân sách

2.3.2. Chính sách tài khoá cùng chiều và chính sách tài khoá ngược chiều


Nếu chính phủ thiết lập một chính sách thu chi ngân sách sao cho tại mức sản lượng tiềm năng thì mức sản lượng cân bằng.





B = - G + t.Y

hay 
G = t.Y


Như vậy:




Qa < Qp: Ngân sách của chính phủ thâm hụt



Qa > Qp: Ngân sách của chính phủ thặng dư



Qa = Qp: Ngân sách của chính phủ cân bằng

Nếu mục tiêu của chính phủ là luôn đạt được ngân sách cân bằng dù sản lượng có thể thay đổi thế nào cũng được thì chính sách đó gọi là chính sách tài khoá cùng chiều. Lúc đó, khi nền kinh tế suy thoái, ngân sách thâm hụt. Chính phủ giảm chi tiêu hoặc giảm thuế hoặc sử dụng cả hai. Đổi lại chi tiêu của nền kinh tế sẽ giảm đi, sản lượng cũng giảm theo, suy thoái sẽ tăng lên. Ngược lại mục tiêu của chính phủ là giữ cho nền kinh tế luôn ở mức sản lượng tiềm năng với mức việc làm đầy đủ thì chính phủ phải thực hiện chính sách tài khoá ngược chiều với chu kỳ kinh doanh. Lúc đó khi nền kinh tế suy thoái, chính phủ cần tăng chi tiêu hoặc giảm thuế, hoặc cả hai nhằm giữ cho chi tiêu ở mức cao, sản lượng tăng lên đến sản lượng tiềm năng. Đổi lại ngân sách chính phủ thâm hụt. Thâm hụt đó gọi là thâm hụt cơ cấu, do chính sách chủ quan của chính phủ.

Khi bàn về thâm hụt ngân sách, các nhà kinh tế phân biệt ba khái niệm thâm hụt ngân sách.


- Thâm hụt ngân sách thực tế: Đó là thâm hụt khi số chi thực tế vượt quá số thu thực tế trong năm tài khoá.


- Thâm hụt ngân sách cơ cấu: Đó là thâm hụt tính toán trong trường hợp nền kinh tế hoạt động ở mức sản lượng tiềm năng.


- Thâm hụt ngân sách chu kỳ: Đó là thâm hụt ngân sách bị động do chu kỳ kinh doanh 


(Thâm hụt chu kỳ bằng thâm hụt thực tế trừ đi thâm hụt cơ cấu)

2.4. Thâm hụt ngân sách và vấn đề thoái lui đầu tư


Chính phủ thực thi chính sách tài khoá, chủ động gây lên thâm hụt cơ cấu và kéo theo hiện tượng thoái lui đầu tư.

- Cơ chế: Khi chính phủ tăng chi tiêu (G), giảm thuế (T), GNP sẽ tăng lên theo số nhân chi tiêu, nhu cầu tiền tăng lên. Với mức cung tiền (MS) cố định, lãi suất (r) sẽ tăng lên và đầu tư (I) sẽ giảm. Vì vậy tác động tích cực của chính sách tài khoá sẽ giảm, tác động tương tự cũng sẽ xảy ra với tiêu dùng (C) và xuất khẩu (X).


- Quy mô thoái lui đầu tư trong ngắn hạn là nhỏ, song về dài hạn về quy mô này có thể lớn.


Nghiên cứu thâm hụt ngân sách và thoái lui đầu tư đưa đến kết luận: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ.

2.5. Các giải pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách


Khi thâm hụt lớn, giải pháp cơ bản là “Tăng thu giảm chi”. Tuy vậy, vấn đề phái tính toán tăng thu giảm chi như thế nào để ít ảnh hưởng nhất đến tăng trưởng kinh tế.


Khi các biện pháp tăng thu giảm chi không giải quyết được toàn bộ thâm hụt, các chính phủ phải sử dụng các biện pháp tài trợ cho thâm hụt.

+ Vay nợ trong nước (vay dân)


+ Vay nợ nước ngoài


+ Sử dụng dự trữ ngoại tệ


+ Vay ngân hàng trung ương (phát hành tiền)
Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Phân tích những giả định khi nghiên cứu tổng cầu

Câu 2: Trình bày nội dung của các mô hình tổng cầu và cách xác định mức sản lượng cân bằng trong nền kinh tế.

Câu 3:Trình bày nội dung cơ bản của chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách.
Câu 4: Giả sử có số liệu của một quốc gia tổng hợp theo các mức thu nhập sau:
50,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Biết thêm: MPC = 0,7, chính phủ ban hành một sắc thuế t = 20%; I= 60; 
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G

 = 40; 
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C

 = 10
Yêu cầu:

a, Tính thuế ròng (T) dự kiến Yd, C, S

b, Tính AD ở từng mức thu nhập

c, Tại Y= 350 nhà sản xuất sẽ phản ứng như thế nào

d, Y cân bằng là bao nhiêu

e, Y cân bằng mới sẽ là bao nhiêu khi G tăng thêm 22

f, Tính thâm hụt ngân sách tại mức thu nhập cân bằng mới.

Câu 5: Giả sử một nền kinh tế giản đơn có đầu tư theo kế hoạch là 150. Mọi người quyết định thay đổi xu hướng tiết kiệm biên từ 30% lên 50%. Hàm tiêu dùng ban đầu là C = 100+ 0,7Y

Hãy cho biết:

a, Mức sản lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào?
b, Tổng chi tiêu cho tiêu dùng và cho tiết kiệm sẽ thay đổi như thế nào khi sản lượng biến động

c, Dùng đồ thị đầu tư và tiết kiệm để biểu diễn sản lượng cân bằng.

CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Mã chương: MH KTDN 11.04
Giới thiệu: Chương này giúp sinh viên nắm bắt được vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền tệ, các nội dung của thị trường tiền tệp; phân biệt được ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại;  vai trò và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.
Mục tiêu: 

-Trình bày được vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền tệ 

- Giải thích được lượng tiền cơ sở và lượng cung tiền, hệ số nhân chi tiêu trong nền kinh tế 

-Xác định được vị trí và vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền

-Phân biệt ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại 

-Phân tích vai trò và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế 

Nội dung chính:
1. Chức năng tiền tệ

1.1 Định nghĩa: 
Tiền có thể coi là mọi thứ được Nhà nước và xã hội thừa nhận dùng làm phương tiện mua bán, thanh toán, trao đổi, bản thân chúng có thể có hoặc không có giá trị riêng.
1.2. Chức năng tiền tệ


Tiền tệ có 3 chức năng cơ bản đó là:


- Phương tiện thanh toán: Tiền được dùng trong giao dịch mua, bán hàng hoá, dịch vụ. Như vậy, tiền cho phép trao đổi giá trị mà không cần trao đổi trực tiếp. Nó tạo thuận lợi đặc biệt cho quá trình lưu thông hàng hoá, được gọi là dầu bôi trơn cho mọi hoạt động kinh tế, thúc đẩy phân công lao động và mở rộng chuyên môn hoá sản xuất. Dòng lưu thông tiền tệ trở thành hệ thống huyết mạch của toàn bộ nền kinh tế thị trường.

- Dự trữ giá trị: Tiền dễ cất giữ, dễ bảo quản, nó có giá trị nhất định (giá trị hiện hành) được Nhà nước và xã hội thừa nhận. Sản xuất hàng hoá hôm náy bán lấy tiền chi dùng giá trị của nó trong tương lai. Do vậy, giúp tích tụ mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập tăng tiêu dùng và dành một phần tiết kiệm chi dùng trong tương lai. Vì vậy tiền là một loại tài sản tài chính, nhờ có chức năng này mở ra hoạt động tín dụng ngân hàng, tích tụ vốn mở rộng sản xuất, làm cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả hơn.

- Đơn vị thanh toán: Tiền là một tiêu chuẩn về giá trị dùng để đo lường giá trị của các hàng hoá khác nhau. Đặc biệt nó cần thiết cho mọi hoạt động kinh tế, nhờ nó chúng ta có thể so sánh chi phí và lợi ích của các phương án kinh tế khác nhau, chọn phương án tối ưu. Nó còn là cơ sở để tính toán mọi hoạt động kinh doanh từ sản xuất đến lưu thông và tiêu dùng của mọi quốc gia. Khi tính toán các chỉ tiêu phản ánh thành tựu kinh tế quốc dân phải dùng tiền để phản ánh.
1.3. Các lại tiền


Với chức năng thanh toán, dự trữ giá trị, tiền là tài sản tài chính. Trong thực tế, chúng được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền giấy, tiền kim loại, tài khoản ở ngân hàng, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, séc, cổ phiếu, trái phiếu…Không phải mọi loại tài sản tài chính đều có khả năng chuyển đổi dễ dàng và thuận tiện trong tiêu dùng.

Người ta chia các loại tài sản tài chính trên theo tiêu thức về sự thuận tiện của chúng trong chi cho tiêu dùng.


• Mo: Tiền mặt lưu hành với sự đa dạng về giá trị danh nghĩa, tuy không sinnh lời nhưng có khả năng sẵn thanh toán cao nhất, thuận tiện trong tiêu dùng (thẻ tín dụng cũng nằm trong Mo)

• M1 = Mo + tài khoản ở ngân hàng có thể viết séc thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn. M​1 tuy thanh toán thấp hơn Mo nhưng lại tạo ra thu nhập dưới dạng lãi suất (i), tuy thấp.


• M2 = M1 + tiền tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, khả năng sẵn sàng thanh toán tương đối cao nhưng thấp hơn M1. Đối với M2 tạo ra thu nhập dưới dạng lãi suất lớn hơn M1.

Ngay nay cùng với sự phát triển kinh tế, hệ thống tài chính đã cho ra đời nhiều loại tài sản tài chính khác nhau như cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, các giấy xác nhận tài chính đối với tài sản hữu hình, các chấp nhận thanh toán ở ngân hàng… Chúng cũng có khả năng nhât định nào đó trong thanh toán. Tuỳ theo tính chất dễ chuyển đổi để thanh toán mà được xếp vào M3, M4…

Trên góc độ kinh tế vĩ mô người ta quan tâm nhiều đến M1, M2; đồng thời cũng theo dõi chặt chẽ động thái của các thành phần tiền tệ khác. Khối lượng tiền M tuỳ ở mỗi quốc gia, tuỳ ở mỗi thời kỳ có thể lựa chọn M1 hoặc M2 là đại lượng tài chính đo mức cung tiền. Nhiều nước đang phát triển chọn M2 là đại lượng tài chính đo mức cung tiền.


Vậy mức cung tiền (MS) là khái niệm quan trọng được xác định bởi khối lượng tiền M (có thể M1 và M2) bao gồm các loại tiền có khả năng thanh toán cao nhằm thoả mãn nhu cầu trao đổi, giao dịch thường xuyên trong các hoạt động kinh tế quốc dân.


Trong nghiên cứu về tiền, người ta đặc biệt quan tâm tới chỉ số tiền – hàng, chỉ số M2/GDP. Đây là chỉ số quan trọng, phản ánh khái quát khối lượng tiền và khối lượng hàng hoá dịch vụ sản xuất trong một thời kỳ.


• M2: Khối lượng tiền


• GDP: Khối lượng hàng hoá dịch vụ.

Vậy M2/GDP phản ánh quan hệ tỷ giá giữa tiền và hàng, phản ánh giá trị sức mua của tiền. Muốn sức mua của tiền ổn định, phải luôn duy trì ổn định quan hệ tỷ giá này. Nếu sản xuất không tăng, GDP không tăng mà M2 lại tăng, sức mua của tiền sẽ giảm, giá tăng (lạm phát). Ngược lại GDP tăng mà M2 không tăng, sức mua của tiền tăng, giá giảm (thiểu phát).
2.Thị trường tiền tệ

2.1. Cầu tiền (MD)
2.1.1. Mức cầu về tiền

a, Các loại tài sản tài chính


Trong nền kinh tế hiện đại, tài sản tài chính được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể chia thành 2 nhóm:


- Tài sản giao dịch (thanh khoản) không tạo ra thu nhập, nhưng được dùng để thanh toán khi mua hàng hoá và dịch vụ gọi là tiền mặt.


- Các loại tài sản tài chính khác tạo ra thu nhập (cổ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm…) nhưng không thể dùng trực tiếp mua hàng gọi là trái phiếu.


Hầu hết các hộ gia đình, các doanh nghiệp giữ của cải của mình kết hợp hai loại tài sản trên nhằm mục đích:


+ An toàn cho tài sản của mình.


+ Tạo ra thu nhập cao.

b. Mức cầu về tiền (MD)


Cầu về tiền là số lượng tiền cần để chi tiêu thường xuyên, đều đặn cho nhu cầu tiêu dùng và cho sản xuất kinh doanh được gọi là cầu về tiền (cầu về tiền giao dịch)


Khi giá cả tăng, cầu về tiền danh nghĩa tăng, để đảm bảo mua đủ khối lượng hàng hoá cần thiết đã dự định. Như vậy, thực chất của mức cầu về tiền là cầu về tiền tệ thực tế.

Mức cầu về tiền thực tế gọi tắt là mức cầu về tiền.


Mức cầu về tiền phụ thuộc vào:


- Mức cầu về tiền phụ thuộc vào thu nhập (Y). Mọi người giữ một phần tài sản của mình dưới dạng tiền để mua hàng hoá và dịch. Khi thu nhập tăng, tiêu dùng tăng, cầu về tiền cũng tăng và ngược lại.


- Cầu về tiền phụ thuộc vào lãi suất (i)


Chi phí giữ tài sản dưới dạng tiền là thu nhập từ lãi suất, mà tài sản đó có thể tạo ra nếu như để chúng dưới dạng trái phiếu. Như vậy lãi suất chính là chi phí cơ hội của việc giữ tài sản dưới dạng tiền.


Trong các điều kiện khác không đổi, lãi suất giảm xuống người ta lại giữ tiền nhiều hơn và để tài sản dưới dạng trái phiếu.

Quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lãi suất và cầu về tiền, biểu hiện hàm cầu tiền:




MD = k.Y – h.i

Trong đó: MD là cầu về tiền



      Y là thu nhập



       i là lãi suất



       k, h là hệ số đo độ nhạy cảm của thu nhập và lãi suất đối với cầu về tiền (MD)

Đồ thị hàm cầu về tiền cho biết:

- Hàm MD biến thiên giảm theo lãi suất.

- Đường MDo là hàm cầu về tiền khi thu nhập ở Yo

- Khi thu nhập tăng lên tới Y1 thì đường cầu về tiền dịch chuyển đến MD1
Cùng ở mức lãi suất ro nhưng cầu tiền sẽ lớn hơn (M1 > Mo) khi thu nhập tăng lên (Y1 > Yo)

c. Mức cầu tài sản

Mức cầu tài sản là mức cầu các loại tài sản tài chính có tạo ra thu nhập dưới dạng trái phiếu (tài sản sinh lợi)


Trái phiếu tuy sinh lời nhưng chịu nhiều rủi ro, bởi lẽ giá cả của chúng được quyết định trên thị trường, khó dự báo trước.

Giữ tiền không sinh lời nhưng ít gặp rủi ro, trừ khi nền kinh tế có lạm phát cao.


Trong thực tế, nhiều người giảm bớt rủi ro bằng cách đa dạng hoá các tài sản tài chính của mình, có nghĩa là vừa để tài sản dưới dạng tiền, vừa để tài sản dưới dạng trái phiếu. Thực tế có sự chuyển đổi từ mức cầu về tiền sang mức cầu về trái phiếu và ngược lại. Khi nghiên cứu thị trường tiền tệ phải chú ý đến đặc điểm này.
d. Mối quan hệ giữa mức cầu về tiền và mức cầu về trái phiếu:


Tài sản tài chính được chia thành hai loại tiền trái phiếu. Mỗi người tự quyết định về việc phân phối tài sản tài chính của mình theo hai loại trên sao cho an toàn và tạo ra thu nhập cao.


Sự phân phối tài sản được thể hiện ở đẳng thức sau:
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Trong đó:
MD: cầu tiền tệ thực tế



DB: cầu về các loại trái phiếu (giá trị)




WN: tổng tài sản tài chính danh nghĩa




P: chỉ số giá
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Tổng tài sản tài chính trong nền kinh tế có thể xác định được từ những loại tài sản thực tế đã được cung ứng như mức cung tiền, số lượng và giá trị các loại trái phiếu đã được phát hành, thể hiện ở đẳng thức sau:
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Trong đó:
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Từ (1) và (2) ta suy ra đẳng thức:
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Thị trường tiền tệ
Thị trường trái phiếu 

















Thị trường tài chính


Giả sử thị trường tiền tệ cân bằng có nghĩa:
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Khi đó 
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, có nghĩa là thị trường trái phiếu cũng cân bằng.


Tóm lại: Khi thị trường tiền tệ cân bằng thì thị trường trái phiếu cũng cân bằng, hay nói cách khác thị trường tài chính cân bằng
2.2. Cung tiền
2.1.1. Tiền cơ sở


Ngân hàng TW là cơ quan độc quyền phát hành tiền. Lượng tiền mới phát hành chủ yếu là tiền mặt, được gọi là tiền cơ sở (hay cơ số tiền). Trong quá trình lưu thông, một phần của lượng tiền này được các tác nhân trong nền kinh tế giữ lại để chi tiêu dần (thanh toán), tiền trong lưu thông là (U), một phần nằm tại các ngân hàng dưới dạng tiền dự trữ (Ra).




MB = U + Ra

Tiền cơ sở (MB) bao gồm tiền trong lưu thông và tiền dự trữ trong các ngân hàng.


Khi các ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường tiền tệ, việc xác định tổng lượng cung tiền trở lên phức tạp, bởi sự quay vòng bộ phận tiền cơ sở trong tay các ngân hàng. Sự quay vòng qua số nhân tiền (m) đã làm tăng tổng mức cung tiền (MS), nên tiền cơ sở được gọi là tiền mạnh.

2.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM)


Ngân hàng thương mại là một đơn vị kinh doanh tiền tệ, một tổ chức môi giới tài chính. Hoạt độngc của ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức môi giới tài chính khác (quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm…) là nhận tiền gửi của người này (cá nhân, doanh nghiệp,tổ chức kinh tế xã hội..) và đem số tiền đó cho người khác vay để sinh lợi.
- Chức năng của ngân hàng thương mại (NHTM):


+ NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hoá đặc biệt là kinh doanh tiền. Việc kinh doanh phải tuân thủ theo luật pháp, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình, lời ăn lỗ chịu.


Lợi nhuận chủ yếu của NHTM thu được từ chênh lệch lãi suất:




TPrNH = (icv – iG).MDS

Trong đó:
icv: lãi suất cho vay




iG: lãi suất nhận gửi




MDS: doanh số cho vay


Ngoài ra, NHTM còn thu về các khoản lợi khác như đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh, kinh doanh bất động sản, dịch vụ ngân hàng…


+ Hoạt động môi giới tài chính, cũng như quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm…Ngân hàng nhận tiền gửi của người này (cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội …) cho người khác vay kiếm lời. NHTM có thể coi là tổ chức môi giới tài chính, đóng vai trò trung gian, làm cho nền kinh tế hoạt động có hiệu quả hơn.


+ Hỗ trợ chính sách tài khoá của chính phủ bằng cách mua trái phiếu của chính phủ. Việc mua trái phiếu của chính phủ chính là NHTM  cho chính phủ vay. Trái phiếu chính phủ là phiếu ghi nợ có đảm bảo của chính phủ, có thời hạn, có lãi suất. Khi cần đầu tư một chương trình nào đó, ngân sách thiếu, chính phủ có thể phát hành trái phiếu, thông qua hệ thống kho bạc Nhà nước.


+ Thực thi các nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng như dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ hoán đổi tiền tệ…


NHTM là một doanh nghiệp, trong kinh doanh phải tuân thủ pháp luật và nguyên tắc kinh doanh. Một trong những nguyên tắc kinh doanh là phải bảo toàn vốn. Do vậy hàng tháng, hàng quý và cả năm các NHTM phải xây dựng bảng cân đối kinh doanh của mình.


- Sự “tạo tiền ngân hàng” của tiền gửi:


Quá trình tạo ra tiền là sự mở rộng nhiều lần số tiền gửi và được thực hiện bởi hệ thống của NHTM.


Số lượng tiền mà mỗi người nắm giữ bao gồm tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, số dư trong tài khoản có thể viết séc…Tiền gửi không kỳ hạn (D) nằm ở các ngân hàng thương mại, vì vậy hành vi của các ngân hàng ảnh hưởng đến loại tiền gừi và cung tiền trong nền kinh tế.


Do đặc thù của tiền gửi không kỳ hạn (D) là khách hàng gửi tiền khi nào, lúc nào họ rút tiền thì ngân hàng không định trước được. Để đảm bảo uy tín hoạt động của toàn hệ thống, ngân hàng trung ương (NHTƯ) chỉ đạo các NHTM phải để tỷ lệ dự trữ bắt buộc (ib) trước hết đối với loại tiền không kỳ hạn. Tỷ lệ này không cố định có thể thay đổi theo từng thời kỳ phát triển kinh tế. Điều đó có tính nguyên tắc là các NHTM phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tính bằng công thức sau:

ib = Ra/D

Trong đó Ra : Lượng tiền dự trữ bắt buộc

D: Lượng tiền gửi


- Mối quan hệ giữa tiền cơ sở và mức cung tiền:



MB = U + R (Tiền cơ sở = tiền mặt đang lưu hành + Tiền dự trữ trong các NH)


MS = U + D (mức cung tiền = tiền mặt đang lưu hành + Tiền gửi)

Tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với tiền gửi:
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=> U = s.D



Trong đó:
s: là tỷ lệ giữ tiền trong dân


Tỷ lệ dự trữ thực tế (ia):
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=> R = ia. D


Từ MB = U + R ta có MB = s.D + ia. D





<=>
MB = D (s + ia)





=> 
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Từ MS = U + D ta có:





<=> MS = s.D + D





=> MS = D (1+s)



Thay 
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 vào ta có:
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Dựa vào công thức tính mức cung tiền, NHTƯ tác động tăng giảm cung tiền để thực thi chính sách tiền tệ.



Số nhân tiền 
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Muốn tăng MS, NHTƯ có thể tăng m2 và MB. Tăng MB phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm đến chỉ số tiền hàng 
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, duy trì ổn định chỉ số này để đảm bảo ổn định sức mua của tiền, ổn định phát triển kinh tế.


Số nhân tiền m2 phụ thuộc tỷ lệ giữ tiền trong dân (s) và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (ia).


- Tỷ lệ giữ tiền trong dân (s) phụ thuộc:


+ Tốc độ tăng tiêu dùng.


+ Thói quen thanh toán của xã hội.


+ Khả năng sẵn sàng đáp ứng tiền mặt của NHTM.


- Tỷ lệ dự trữ thực tế (ia​​):


+ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (ib) do NHTƯ quy định.


+ Tính không ổn định của nguồn tiền mặt vào, ra của các ngân hàng buộc các NHTM dự trữ tiền nhiều hơn quy định (ia > ib).


+ Ngân hàng thương mại tính toán thiệt hại do phải trả lãi suất nếu phải vay tiền khi thiếu hụt dự trữ.


Mức cung tiền (MS) tăng giảm sẽ tác động đến lãi suất (i), sau đó lãi suất tăng giảm lại tác động đến tiêu dùng (C) và đầu tư (I), xuất khẩu (X) và nhập khẩu (IM).


Tóm lại: Cung tiền tăng, giảm tác động mạnh đến hoạt động của nền kinh tế, tiền với chức năng là phương tiện trao đổi, nên khi lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất nhiều hơn, thì cần thiết phải điều chỉnh lượng cung tiền để đảm bảo duy trì ổn định bình quân về tỷ giá tiền hàng, đảm bảo ổn định sức mua của tiền.

2.2.3. Ngân hàng trung ương và vai trò kiểm soát tiền tệ của nó

• Chức năng của ngân hàng trung ương (NHTƯ)


- NHTƯ là ngân hàng của các ngân hàng thương mại (NHTM), chức năng này được thể hiện ở những nghiệp vụ cụ thể sau:


+ Giữ tài khoản dự trữ cho các NHTM, trước hết là khoản dự trữ đối với loại tiền gửi không kỳ hạn (D).


+ Đóng vai trò trung gian trong tiến trình thanh toán liên NHTM.


+ Đóng vai trò là người cho vay, là phương sách cuối cùng đối với một vài NHTM trong trường hợp khẩn cấp.


- NHTƯ là ngân hàng của chính phủ, chức năng này thể hiện:


+ NHTƯ giữ tài khoản ngân sách của chính phủ.


+ Nhận tiền gửi và cho vay đối với hệ thống kho bạc Nhà nước.


+ Hỗ trợ chính sách tài khoá của chính phủ bằng việc mua trái phiếu của chính phủ.


+ Thay mặt chính phủ kiểm soát mức cung tiền để thực thi chính sách tiền tệ, nhằm ổn định và phát triển kinh tế.


+ Hỗ trợ, giám sát và điều tiết hoạt động của thị trường tài chính.


Ngoài ra, NHTƯ có dự trữ lớn về tiền, vàng, ngoại tệ và chứng chỉ tài chính. 


NNTƯ là cơ quan độc quyền phát hành tiền khi cần thiết (được phép của chính phủ). NHTƯ phát hành tiền trong các trường hợp sau:


- Thay đổi đồng tiền (khi chính phủ quyết định)


- Phát hành bổ sung khi GNP tăng.


- Phát hành thay tiền mới đổi tiền cũ, khi tiền lưu hành trên thị trường một số cũ rách, huỷ tiền cũ rách, phát hành tiền mới đúng bằng lượng tiền cũ đã huỷ. Như vậy cung tiền (MS) không đổi.

• Các công cụ kiểm soát cung ứng tiền tệ của NHTƯ:


NHTƯ điều chỉnh mức cung tiền, từ đó tác động đến lãi suất (i), bằng nhiều công cụ tác động đến tiền mạnh và số nhân tiền tệ, thực thi chính sách tiền tệ.


Ngoài ra, NHTƯ kiểm soát có lựa chọn một số khoản tín dụng trước hết là khoản tiền gửi không kỳ hạn (D) của NHTM. Công cụ của NHTƯ thường dùng là:


- Nghiệp vụ thị trường mở: NHTƯ thực hiện nghiệp vụ thị trường mở mua hoặc bán trái phiếu của chính phủ cho công chúng. Khi muốn tăng cung tiền, NHTƯ chỉ đạo mua trái phiếu trên thị trường. Lượng tiền mặt bỏ ra mua trái phiếu làm tăng lượng tiền trong lưu thông, góp phần làm tăng cung tiền.


Ngược lại, để cắt giảm cung tiền, NHTƯ thực hiện nghiệp vụ bán trái phiếu, lượng tiền lưu thông sẽ giảm.


Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ của chính sách tiền tệ mà NHTƯ thường dùng.


- Chỉ đạo dự trữ bắt buộc (ib)


NHTƯ tác động đến cung tiền thông qua tỷ lệ dự trữ, bởi lẽ tỷ lệ dự trữ cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến số nhân tiền.
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Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (ib) tăng sẽ làm cho giá trị số nhân giảm, cung về tiền sẽ giảm và ngược lại.


- Lãi suất chiết khấu:




Lãi suất chiết khấu là lãi suất NHTƯ áp dụng khi cho các NHTM vay tiền. Khi không đủ mức dự trữ bắt buộc, NHTM phải vay tiền NHTƯ. Điều này có thể xảy ra khi NH cho vay quá nhiều, hoặc có quá nhiều khoản tiền được rút ra. Khi NHTƯ cho các NHTM vay tiền, dự trữ của họ sẽ tăng lên và họ có thể tạo ra nhiều tiền hơn. Mặt khác NHTƯ có thể thay đổi cung tiền bằng cách thay đổi lãi suất chiết khấu. Khi lãi suất chiết khấu tăng. NHTM vay ít tiền và ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm thì khuyến khích các NHTM vay tiền dẫn tới lượng dự trữ tăng, cung tiền tăng.


Ngoài ra khi GNP tăng, NHTƯ phát hành bổ sung tiền cũng thông qua lãi suất chiết khấu, NHTƯ cho các NHTM vay với mục đích tung tiền vào nền kinh tế.


Ngoài ra ba công cụ trên, NHTƯ còn vận dụng một số công cụ tạm thời có tính chất can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ như quy định hạn mức tín dụng, trực tiếp quy định lãi suất tín dụng khi cần thiết
2.3. Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ

2.3.1. Cân bằng trên thị trường tiền tệ 

Công cụ để phân tích thị trường tiền tệ là đường cung và đường cầu về tiền. Đường cung về tiền là đường thẳng đứng song song với trục tung, điều này do NHTƯ sử dụng các công cụ của mình duy trì mức cung tiền cố định ở mỗi thời kỳ cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Đó là lượng tiền xác định cho mọi mức lãi suất.


Đường cầu về tiền là đường dốc đi xuống biến thiên theo lãi suất.


Tác động qua lại giữa cung và cầu tiền xác định vị trí cân bằng, xác định lãi suất cân bằng, hay còn gọi là lãi suất thị trường (có thể lãi suất cân bằng là giá vốn trên thị trường vốn).


Thị trường tiền tệ cân bằng khi:
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Trên hình 4.4 cho biết


Eo là điểm cân bằng thị trường tiền tệ:


Tại mức lãi suát cân bằng io, mức cầu về tiền đúng bằng mức cung về tiền.


Giả sử ở mức lãi suất i1 < io, cầu tiền MD = M1, cung tiền MS = Mo; Mo < M1 như vậy cầu tiền lớn hơn cung tiền nên giá của vốn lãi suất tăng, kéo lãi suất trở về vị trí cân bằng cũ Eo, với lãi suất io. Ngược lại khi lãi suất i2 thì cầu tiền MD = M2, cung tiền MS = Mo như vậy cung tiền lớn hơn cầu về tiền M2 < Mo, kéo lãi suất giảm trở về vị trí cân bằng Eo.



Sự dịch chuyển đường cung và cầu tiền cũng làm thay đổi vị trí cân bằng và thay đổi lãi suất cân bằng. Khi thu nhập tăng, nhu cầu tiền giao dịch tăng lên dịch chuyển đường cầu tiền lên trên, làm thay đổi vị trí cân bằng và lãi suất cân bằng.


Đồ thị hình 4.5. cho biết: Thu nhập tăng, đầu tư tăng làm đường cầu dịch chuyển từ MDo (Yo) -> MD1(Y1) (Y1>Yo).

- Vị trí cân bằng dịch chuyển từ Eo -> E1, lãi suất cân bằng từ io -> i1. Khi NHTƯ tác động mở rộng cung tiền, giả sử NHTƯ mua trái phiếu, lượng cung tiền tăng, làm thay đổi vị trí cân bằng và lãi suất cân bằng.

- Đường cung dịch chuyển từ MSo -> MS1

- Vị trí cân bằng dịch chuyển từ E1 -> E2, lãi suất cân bằng i2. 


Tóm lại: Khi NHTƯ tác động làm tăng giảm cung tiền, hoặc những yếu tố tác động làm dịch chuyển đường cầu về tiền, thì vị trí cân bằng và lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ cũng thay đổi theo.
2.3.2. Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu

Tiền là phương tiện trao đổi, dự trữ giá trị thuận lợi. Tác động qua lại giữa cung tiền (MS) và cầu tiền (MD) xác định vị trí cân bằng trên thị trường tiền tệ và xác định lãi suất cân bằng (hay còn gọi là lãi suất thị trường). Lúc này, lãi suất thị trường lại tác động ngược chiều đến tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu nhiều bộ phận của tổng cầu.


• Lãi suất với tiêu dùng (C)


Khi mức cung tiền tăng lên, làm dịch chuyển cung tiền sang phải, lãi suất cân bằng giảm. Lãi suất quan hệ tỷ lệ thuận với người gửi và tỷ lệ nghịch với người vay. Ơ mức lãi suất thấp, dân chúng lại giữ tiền nhiều hơn là để trái phiếu, gây hiệu ứng của cải làm dịch chuyển đồ thị hàm tiêu dùng lên trên và tiêu dùng sẽ tăng lên ở mỗi mức thu nhập.
Như vậy, cung tiền tăng, lãi suất giảm và kích thích tiêu dùng. Ngược lại, khi cung tiền giảm, lãi suất tăng và tác động giảm tiêu dùng (cầu tiền chuyển sang cầu về trái phiếu).


• Lãi suât với đầu tư (I)


Đầu tư, kể cả đầu tư cơ bản (vốn cố định) và vốn luân chuyển (hàng hoá tồn kho), có mối quan hệ chặt chẽ với lãi suất. Các lãi suất đầu tư trước hết phải bù đắp được chi phí, trong đó chi phí cơ hội của vốn (lãi suất). Lãi suất quan hệ tỷ lệ nghịch với đầu tư. Khi lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ giảm (lãi suất thị trường giảm), nhiều dự án được đầu tư, được triển khai (cầu đầu tư tăng) và ngược lại.


Đường cầu về đầu tư (MEI) dốc nghiêng xuống, biến thiên theo lãi suất.


Khi giá cả những tư liệu sản xuất phải mua sắm cho một dự án (hàng hoá đầu tư) tăng, lợi nhuận dự tính trong tương lai do chương trình đầu tư đem lại sẽ giảm, tác động này sẽ làm cho cầu về đầu tư (MEI) dịch chuyển vào trong gốc toạ độ và cầu đầu tư sẽ giảm ở mỗi mức lãi suất.


Ngoài ra độ nhạy cảm của lãi suất còn quan hệ đến độ dài của thời gian hoạt động của nhà máy (dự án đầu tư), đến công nghệ kỹ thuật, đến vốn…Những yếu tố này quy định đến
 độ dốc của đường cầu đầu tư (MEI) và độ dốc quyết định đến sự thay đổi của cầu (MEI) khi lãi suất thay đổi

• Lãi suất với nhập khẩu


Lãi suất, lãi suất thị trường cũng quan hệ chặt chẽ với xuất khẩu và nhập khẩu, khi lãi suất tăng, đồng nội tệ được định giá cao hơn, tỷ giá hối đoái tăng lên (đồng nội tệ được định giá cao hơn so với thời kỳ trước). Khi tỷ giá hối đoái tăng, kích thích nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu, cán cân thương mại giảm (NX). Ngược lại khi lãi suất giảm, tác động làm tỷ giá hối đoái giảm (đồng nội tệ được định giá thấp hơn so với thời kỳ trước) lại kìm hãm nhập khẩu và kích thích xuất khẩu.

2.3.3. Lãi suất với tổng cầu


Như phân tích ở trên, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu ròng là những bộ phận của tổng cầu:                                 AD = C + I + G + NX


Khi những bộ phận trên thay đổi sẽ làm thay đổi tổng cầu và thu nhập. Như vậy, khi mức cung tiền tăng, lãi suất sẽ giảm, lãi suất giảm sẽ mở rộng khả năng tiêu dùng, khuyến khích đầu tư và xuất khẩu, tác động làm dịch chuyển đồ thị đường tổng cầu lên trên, tạo sản lượng (GNP) tăng. Ngược lại khi lãi suất tăng thì tổng cầu và thu nhập giảm.


Tóm lại: Ứng với mỗi mức lãi suất (lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ hay lãi suất thị trường) có một mức của tổng cầu hay tổng chi tiêu.

3. Mô hình  đường IS – LM trong nền kinh tế đóng
3.1. Mô hình IS 

Đường IS là tập hợp những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập phù hợp với sự cân bằng của thị trường hàng hóa.


Phần trên đã phân tích thị trường tiền tệ, lãi suất tác động đến tổng cầu, ngược lại tổng cầu cũng tác động ngược lại thị trường tiền tệ và lãi suất. Sự tác động qua lại sẽ dẫn tới sự cân bằng đồng thời giữa hai thị trường.


Thị trường hàng hoá cân bằng khi tổng cầu bằng sản lượng, tương ứng với một mức lãi suất cho trước. Khi lãi suất thay đổi sẽ làm dịch chuyển đồ thị đường tổng cầu và xác định được một mức tổng cầu (thu nhập) mới.

Như vậy, tập hợp những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập (sản lượng), phù hợp với sự cân bằng trên thị trường hàng hoá được một đường - đường IS.


Hình 4.7. giới thiệu cách xây dựng đường IS, ở mức lãi suất io tổng cầu ADo, vị trí cân bằng Eo, ứng với thu nhập Yo. Thể hiện ở điểm Eo (H2), tổ hợp (Yo, io).

Khi lãi suất giảm xuống i1 (i1 < io), tổng cầu cao hơn AD1 (AD​1 > ADo), vị trí cân bằng E1, thu nhập Y1. Thể hiện ở điểm E1 (H2), tổ hợp (Y1, i1). Lặp lại với tất cả các mức lãi suất ta có tất cả các điểm giống như điểm Eo, E1 (H2). Nối tất cả các điểm đó lại ta được đường (IS).


Ngoài ra có thể dựng đường (IS) dựa vào phương trình (IS).


Phương trình có dạng:
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Trong đó:
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Tóm lại:


- Thị trường hàng hoá cân bằng ở tất cả các điểm nằm trên đường IS.


- Độ dốc của đường IS phụ thuộc vào độ nhạy cảm của lãi suất với tổng cầu. Đường IS nằm ngang (độ dốc nhỏ) chỉ một thay đổi nhỏ của lãi suất cũng đưa đến sự thay đổi lớn trong thu nhập và sản lượng.



Sự dịch chuyển dọc đường IS chỉ ro riêng biến động của lãi suất.


Những yếu tố ngoài lãi suất tác động làm dịch chuyển đường tổng cầu thì đồng thời cũng làm dịch chuyển đường IS.

3.2. Đường LM


Đường LM thể hiện những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và thu nhập (sản lượng) phù hợp với sự cân bằng trên thị trường tiền tệ.


Dựng đường LM (Hình 4.9)


Giả sử mức cung tiền cố định (MSo), với mức thu nhập Yo đường cầu về tiền MDo, điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ Eo, với mức lãi suất cân bằng io (lãi suất thị trường). Tổ hợp thu nhập Yo, lãi suất ro biểu hiện tại điểm Eo (H2). Khi thu nhập tăng lên Y1 (Y1 > Yo) đường cầu về tiền dịch chuyển lên (MD1) cao hơn. Thị trường tiền tệ cân bằng tại điểm (E1), lãi suất bằng i1, biểu hiện tại điểm E1 (H2). Lập lại tất cả các mức thu nhập ta có tất cả các điểm giống nhau như Eo, E1 (H2). Nối lại tất cả các điểm đó lại ta được đường LM



Ngoài ra ta cũng có thể vẽ đường LM dựa vào phương trình đường LM.


Phương trình có dạng:
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Khi thu nhập thay đổi, làm cầu về tiền thay đổi dẫn đến lãi suất thay đổi, do cung tiền cố định.


Giả sử thu nhập tăng, cầu về tiền tăng, dẫn đến lãi suất tăng và ngược lại thu nhập giảm, lãi suất giảm.

Tóm lại:


- Thị trường tiền tệ cân bằng ở tất cả các điểm nằm trên đường LM


- Độ dốc của đường LM phụ thuộc chủ yếu vào độ nhạy cảm của cầu về tiền với thu nhập.


- Yếu tố tác động làm dịch chuyển về đường cung về tiền MS, thì đồng thời làm dịch chuyển đường LM.

3.3. Sự Sự kết hợp của đường IS-LM

Thị trường hàng hoá cân bằng ở tất cả các điểm nằm trên đường IS, thị trường tiền tệ lại  cân bằng ở tất cả các điểm nằm trên đường LM. Sự tác động qua lại giữa hai thị trường xác định vị trí cân bằng đồng thời cho cả hai thị trường (thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ).

Mô hình IS – LM cho biết trạng thái cân bằng đồng thời giữa hai thị trường. Trên (Hình 5.10) cho biết Eo điểm cắt nhau giữa hai đường IS và LM, là điểm cân bằng trùng với mức thu nhập Yo, ở mức thu nhập Y1 (Yo < Y1) thị trường hàng hoá bằng tại điểm A với lãi suất i1 (io < i1). Nhưng lãi suất i1 thị trường tiền tệ cân bằng tại điểm B với mức thu nhập Y2 (Y2 > Y1). Như vậy ở Y1 cầu tiền (MD) thấp hơn cung tiền (MS) đã có (MD < MS), do vậy kéo lãi suất giảm xuống trở về lãi suất (io). Eo là điểm cân bằng chung cho cả hai thị trường.

4. Sự kết hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

4.1 Chính sách tài khóa.


Chính sách tài khoá với việc tăng chi tiêu của chính phủ (G), làm cho tổng cầu tăng, làm dịch chuyển đồ thị đường tổng cầu đồng thời cũng làm dịch chuyển đường IS.

Hình 4.12. thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ cân bằng tại Eo, điểm cắt nhau tai ISo và LMo, với thu nhập Yo và lãi suất io. Giả sử chính phủ thực thi chính sách tài khoá, với việc tăng chi tiêu, thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và chi tiêu công cộng bằng nguồn tiền trái phiếu. Như vậy, mức cung tiền không đổi, đường LM không dịch chuyển.
4.2 Chính sách tiền tệ

Hình 4.13. Do chính phủ tăng chi tiêu làm tổng cầu AD tăng, đồ thị AD dịch chuyển tăng đường IS cũng dịch chuyển từ ISo -> IS1. Điểm cân bằng E1, điểm cắt nhau giữa IS1 và LMo, lãi suất i1, thu nhập Y1. Đáng lẽ thu nhập cao hơn nhưng do chính phủ tăng chi tiêu làm cho cầu tiền MD tăng, lãi suất tăng từ io -> i1 (io < i1). Do lãi suất tăng gây nên hiện tượng “tháo lui đầu tư”, quy mô thoái lui đầu tư phụ thuộc vào độ dốc của đường LM nên sản lượng chỉ tại Y1

Nếu chính phủ thực thi chính sách tài khoá, tăng chi tiêu, đồng thời NHTƯ thực thi chính sách tiền tệ lỏng (mở rộng cung tiền) đường cung tiền dịch chuyển. Lãi suất vẫn không tăng vẫn là io.






Đường cung tiền dịch chuyển MSo -> MS1, nên đường LM cũng dịch chuyển từ LMo -> LM1.


Vị trí cân bằng E2, điểm cắt nhau giữa LM1 và IS1, với mức lãi suất io, không gây lên hiện tượng thoái lui đầu tư và sản lượng đạt Y2 (Y2 > Y1 > Yo).


Tóm lại:


Cần có sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Khi chính phủ thực hiện chính sách  tài khoá mở rộng với việc tăng chi tiêu, đồng thời NHTƯ thực thi chính sách tiền tệ lỏng, mở rộng cung tiền sẽ không gây lên hiện tượng thoái lui đầu tư thì kết quả và hiệu quả tác động của hai chính sách sẽ tốt hơn.
Bài tập ôn tập

Câu 1: Trình bày khái niệm tiền tệ và chức năng tiền tệ trong nền kinh tế?

Câu 2: Trình bày vai trò của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương trong việc cung ứng tiền tệ?

Câu 3: Trình bày cách dựng đường IS. Hãy giải thích nguyên nhân làm đường IS dốc xuống
Câu 4: Trình bày cách dựng đường LM. Hãy giải thích nguyên nhân làm đường LM dốc lên

Câu 5: Phân tích tác động của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong mô hình IS-LM của nền kinh tế đóng, thuế được coi là tự định.

Câu 6: Ngân hàng trung ương của một nước mua 80 triệu USD trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở. Giả sử tỷ lệ bắt buộc là 8%, hãy xác định mức tăng cung tiền tệ tối đa và tối thiểu có thể tạo ra trong nền kinh tế. Hãy giải thích

Câu 7: Thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ của một nền kinh tế được biểu diễn bởi các thông số sau (tỷ USD)

	C = 100 + 0,8Yd
	G = 100

	I = 100- 10i
	T = 0,25Y

	MD = 80+ 0,2Y – 8i
	MS = 200


 Yêu cầu:

a, Xác định phương trình biểu diễn đường IS, LM

b, Xác định mức thu nhập và mức lãi suất cân bằng của một nền kinh tế

c, Giả sử chi tiêu của chính phủ về hàng hóa dịch vụ tăng thêm 20 tỷ USD. Hãy xác định mức thu nhập và lãi suất cân bằng mới của nền kinh tế.
CHƯƠNG 5: TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH
Mã chương: MH KTDN 11.05
Giới thiệu: Chương này giúp sinh viên nắm vững được tổng cung và chu kỳ kinh doanh trong nền kinh tế, sự cân bằng của thị trường lao động và quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.
Mục tiêu:

- Trình bày được tổng cung và chu kỳ kinh doanh

- Trình bày cung cầu lao động và sự cân bằng của thị trường lao động 

- Xác định được các mô hình tổng cung trong nền kinh tế 

- Ứng dụng để phân tích quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.
Nội dung chính:
1. Thị trường lao động

1.1. Cầu lao động 

Mô tả thị trường lao động bằng các đường cung (Sn) và cầu (Dn) về lao động 

Đường cầu về lao động (Dn): cho biết các hãng kinh doanh cần bao nhiêu lao động tương ứng với mỗi mức tiền cong thực tế trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
+ Tiền công thực tế biểu thị khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà tiền công danh nghĩa có thể mua được, tương ứng với mức giá đã cho. Tiền công danh nghĩa được xác định như sau:

	Wr
	=
	Wn

	
	
	P


Trong đó: 

Wr : Tiền công thực tế

Wn : Tiền công danh nghĩa

P: Mức giá chung

Cung và cầu về lao động phụ thuộc vào tiền công thực tế chứ không phụ thuộc vào tiền công danh nghĩa.

+ Đường cầu lao động có độ dốc âm. Bởi vì lao động phải kết hợp với tư liệu sản xuất để tạo thành sản phẩm. Với một lượng tài sản cố định đã cho, theo quy luật thu nhập (năng suất) giảm dần, khi các doanh nghiệp thuê thêm lao động thì sản phẩm cận biên của lao động giảm đi.Vì vậy, cầu về lao động của các doanh nghiệp chỉ tăng thêm khi tiền công thực tế giảm xuống để bù vào việc sản phẩm cận biên giảm đi do thuê thêm đơn vị lao động cuối cùng. Trên thực tế, tại một mức lương thực tế bất kỳ, các doanh nghiệp có thể thuê thêm lao động cho đến khí sản phẩm cận biên của lao động giảm xuống bằng mức tiền công thực tế.
+ Khi tiền công thực tế thay đổi, lượng cầu lao động thay đổi (lượng cầu lao động di chuyển trên đường cầu). Khi khối lượng tài sản thay đổi, đường cầu lao động sẽ dịch chuyển sang trái hoặc sang phải.
1.2. Cung lao động 

Đường cung lao động (Sn) có xu hướng dốc lên, tức là tiền công thực tế tăng lên, có nhiều người sẵn sang cung ứng sức lao động của mình tương ứng với mức tiền công đó.

1.3 Sự cân bằng của thị trường lao động

Thị trường lao động sẽ cân bằng tại mức lương thực tế Wo. Ở mức tiền công đó, số lao động mà các doanh nghiệp muốn thuê bằng số lao động mà các hộ gia đình muốn cung cấp. Vị trí cân bằng này tương ứng với trạng thái toàn dụng công nhân. Tuy nhiên trong thực tế, ngay khi thị trường lao động cân bằng vẫn có một số lao động thất nghiệp, số lao động thất nghiệp này gọi là lao động thất nghiệp tự nguyện (hay tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên)


                    Wthực tế







   Sn



              W0







                 Dn






    N0            Lao động, việc làm
Hình 5.1: Cân bằng lao động trên thị trường lao động

2. Tổng cung và các mô hình tổng cung

2.1. Tổng cung

2.1.1. Khái niệm

Tổng cung (AS) là tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các tác nhân trong nền kinh tế (doanh nghiệp, hộ sản xuất, chính phủ) sẽ được sản xuất và bán ra tương ứng với mức với mức mỗi giá, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất đã chi trước trong một khoảng thời gian nhất định.
Tổng cung liên quan đến sản lượng tiềm năng. Sản lượng tiềm năng (potential output) là mức sản lượng đạt được trong khi nền kinh tế tồn tại một mức thất nghiệp bằng với “thất nghiệp tự nhiên”
2.1.2. Các yếu tố quyết định tổng cung
- Sản lượng tiềm năng:

+ Các nguồn lực khan hiếm sẵn có: vốn, lao động, đất đai..

+ Công nghệ và hiệu quả công nghệ.

- Chi phí sản xuất: Tiền lương, các chi phí đầu vào khác, giá nhập khẩu..

2.2. Các mô hình tổng cung

2.2.1. Hai trường hợp đặc biệt của tổng cung:

a, Trường phái cổ điển:

Theo trường phái cổ điểm, họ cho rằng giá cả và tiền công luôn thay đổi để giữ cho thị trường lao động luôn cân bằng. Do đó đường tổng cung là một đường thẳng đứng cắt trục hoành tại mức sản lượng tiềm năng.
Khi tiền công điều chỉnh linh hoạt thì thị trường lao động luôn ở trạng thái cân bằng, không có thất nghiệp. Nền kinh tế ở trạng thái toàn dụng công nhân. Một khi toàn bộ lực lượng lao động được sử dụng hết, thì không thể gia tăng sản lượng trên mức hiện có, vì thế mà đường tổng cung sẽ cắt trục hoành ở điểm sản lượng tiềm năng.
Do nhân công đã được sử dụng hết, các hãng cạnh tranh nhau để giành giật công nhân đẩy lương và giá lên cao đáp ứng nhu cầu đang tăng, vì thế đường cung rất dốc và sẽ thẳng đứng ở mức sản lượng tiềm năng.

     P

         AS                                                      P
                              




       P*
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        0                          Y*                      Y                                  0                                                 Y      
Hình 5.2: Hai trường hợp đặc biệt của đường tổng cung
b, Trường phái Keynes
Đường cung theo trường phái Keynes là đường nawmg ngang. Đường này ngụ ý rằng, các doanh nghiệp sẵn sang cung ứng mọi khối lượng sản phẩm cần thiết ở mức giá đã cho (P*)

Đường tổng cung Keynes được xây dựng dựa trên giả thiết là các thị trường, trong đó đặc biệt là thị trường lao động không phải lúc nào cũng cân bằng, nền kinh tế luôn có tình trạng thất nghiệp. Do luôn có thất nghiệp nên doanh nghiệp muốn thuê thêm bao nhiêu nhân công để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp mà không cần tăng thêm tiền lương (lương cố định), do đó giá cả cũng không tăng
Nhận xét:

Hai trường hợp của tổng cung phản ánh hai thái cực trái ngược nhau của tổng cung. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt là do quan niệm khác nhau về sự vận động của giá cả và tiền lương trong nền kinh tế thị trường. Theo trường phái cổ điển  giá cả và tiền công linh hoạt. Theo trường phái Keynes, giá cả và tiền công là cứng nhắc, không linh hoạt. Sự khác nhau này còn bao hàm cả quan niệm khác nhau về tốc độ điều chỉnh của nền kinh tế.
2.2.2 Đường tổng cung thực tế ngắn hạn

Đường tổng cung thực tế ngắn hạn được xây dựng trên cơ sở kết hợp 3 mối quan hệ sau trong thời kỳ ngắn hạn:

- Mối quan hệ giữa sản lượng và việc làm.

- Mối quan hệ giữa việc làm và tiền công
- Mối quan hệ giữa tiền coog và giá cả (hay năng suất, lao động và giá cả)

a, Mối quan hệ giữa sản lượng và việc làm, hay giữa sản lượng và lao động

Được thể hiện qua hàm sản xuất có dạng giản đơn sau:      Y = f (N,…)

Trong đó: Y là sản lượng thực tế.

     N: lao động sử dụng vào sản xuất.

     Các dấu:… thể hiện các yếu tố kết hợp khác nhau (vốn, tài nguyên…)
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Hình 5.4: Đồ thị hàm sản xuất
Theo hàm sản xuất trên, sản lượng sẽ tăng lên khi lực lượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất tăng lên, song tốc độ tăng giảm dần. Tốc độ giảm hay độ dốc của hàm sản xuất phụ thuộc vào sản phẩm cận biên của lao động (Quy luật năng suất cận biên giảm dần )
Trong thực tế, doanh nghiệp chỉ thuê thêm lao động chừng nào sản phẩm cận biên của lao động lớn hơn tiền công thực tế.

b, Mối quan hệ giữa việc làm và tiền công

Tiền công thực tế trong thị trường lao động để phản ứng lại sự mất cân bằng trong thị trường này. Nếu có thất nghiệp, tiền công sẽ giảm, nếu cần sử dụng nhiều lao động tiền công sẽ tăng. Tuy vậy tiền công cũng không hoàn toàn linh hoạt, nó được điều chỉnh sau một thời gian.
Đường Philips đơn giản mô tả mối quan hệ giữa tiền công và thất nghiệp có dạng sau:
W =W-1 (1-Ɛ.U) (1)
Trong đó: W: tiền công tiền lương thực tế giai đoạn này.
W-1: tiền công tiền lương thực tế giai đoạn trước. 
ε: hệ số phản ánh độ nhạy cảm giữa tiền công và thất nghiệp.
U: tỷ lệ thất nghiệp. 
+ U = 1-N/N*
N: số lao động thực tế được sử dụng của nền kinh tế
N*: Số lao động ở mức toàn dụng nhân công
Giữa tiền công và lao động cung có mối quan hệ, mối quan hệ này thể hiện rõ nếu thay N và N* bằng hàm số sau:
N =a.Y

N*  = a. Y* 

Trong đó a: số đơn vị lao động được sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản lượng. 
Thay vào hàm (1) ta có

W = W-1 [1 - ε.(Y/Y* - 1)]  (2)

Qua đẳng thức cho thấy: Sản lượng thực tế càng cao hơn so với mức sản lượng tiềm năng thì tiền công cũng càng cao. Còn sản lượng thực tế thấp hơn mức sản lượng tiềm năng thì tiền công thực tế giai đoạn sau sẽ thấp hơn mức tiền công thực tế giai đoạn trước.
C, mối quan hệ giữa tiền công và giá cả

Theo cách định giá đơn giản, thì giá của sản phẩm sẽ bằng chi phí công thêm với phần lợi nhuận định mức (lợi nhuận tính trên chi phí), do đó ta có:
P = aW (1+f) (3)

Trong đó:

P: giá cả sản phẩm
aW: chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm
f: tỷ suất lợi nhuận ( tỷ suất lợi nhuận trên chi phí) 
Thay biểu thức (2) vào (3) ta có:
P = a.(1 + f) W-1 [1 + ε.(y/y* - 1)] (4)

Biểu thức này cho thấy mối quan hệ giữa giá cả, tiền công và sản lượng. 
2.2.3 Đường tổng cung

Nếu đặt: P-1 =a(1-f). W-1 và λ = ε/Y* thay vào biểu thức (4) ta có:

P = P-1 [1 + λ.(Y – Y*)] 

- Biểu thức mô tả đường tổng cung thực tế trong ngắn hạn một cách giản đơn của một nền kinh tế mà giá cả không linh hoạt. Giá cả tăng cùng sản lượng. Giá cả còn phản ánh sự điều chỉnh diễn ra trong thị trường lao động. Đường tổng cung AS có ba tính chất sau:
+ Độ dốc của đường AS phụ thuộc vào hệ số λ = ε/Y*
+ Vị trí của đường tổng cung phụ thuộc vào mức giá tiêu biểu trong thời kỳ trước (P-1). 
+ Đường tổng cung dịch chuyển theo thời gian, phụ thuộc vào mức sản lượng. 
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Hình 5.5: Đường tổng cung thực tế ngắn hạn
2.3 Quá trình điều chỉnh của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn
a, Điều chỉnh trong ngắn hạn: (hình a)
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Hình a                                               Hình b

Giả sử nền kinh tế đang ở trạng thái cân bằng toàn dụng nhân công ở điểm E0. Giả sử cầu đột ngột tăng lên, đường AD dịch chuyển lên AD’ với mức giá ban đầu P0  = P-1, cán cân tiền thực tế tăng lên. Nhu cầu tăng, các hãng sẽ tăng thêm sản lượng một cách tương ứng cho đến khi đạt mức sản lượng E’. Trạng thái cân bằng ngắn hạn được thiết lập. Tại E’, cả sản lượng và giá cả đều tăng. Việc giá cả và sản lượng tăng đến mức nào là hoàn toàn phụ thuộc vào độ dốc của đường tổng cung.

b, Điều chỉnh trong trung hạn (hình b)
Ở trạng thái cân bằng ngắn hạn E’, do sản lượng tăng, giá cả tiếp tục tăng. Đường AS sẽ dịch chuyển đến AS’ phản ánh mức việc làm cao hơn. Trạng thái cân bằng trung hạn được thiết lập ở mức E”: sản lượng đã giảm đi, giá cả tăng lên.

c, Điều chỉnh dài hạn:

Trong chừng mực mà sản lượng còn vượt quá mức sản lượng tiềm năng, đường tổng cung tiếp tục dịch chuyển lên phí trên và sản bên trái. Kết quả sản lượng tiếp tục giảm đi và giảm đến mức sản lượng toàn dụng nhân công. Nền kinh tế đạt mức cân bằng dài hạn ở E”’. Tại mức này giá cả đã điều chỉnh kịp với sự tăng lên của lượng tiền danh nghĩa, cán cân tiền tệ thực tế (MS/P) và lãi suất trở lại mức ban đầu, tổng cầu và sản lượng cũng trở lại mức ban đầu.

3. Chu kỳ kinh doanh

3.1 Khái niệm:

- Chu kỳ kinh doanh xảy ra khi hoạt động kinh tế tăng tốc hay chậm lại xen kẽ nhau theo thời gian hay nó là sự dao động lên xuống của tổng sản phẩm quốc dân theo thời gian.

- Đặc điểm:

+ Chu kỳ kinh doanh được đánh dấu bằng sự mở rộng hay thu hẹp tổng sản phẩm quốc dân thực tế.

+ Chu kỳ kinh doanh có tính bao trùm và thường lặp đi lặp lại nhưng do có tính định kỳ, không mang tính quy luật nên không có hai chu kỳ kinh doanh nào giống hệt nhau.
3.2 Cơ chế của chu kỳ kinh doanh

Các nhà kinh doanh thường chia chu kỳ kinh doanh thành hai giai đoạn: suy thoái (thu hẹp, khủng hoảng) và mở rộng (tăng trưởng).

- Đỉnh của chu kỳ kinh doanh là điểm cao nhất GNPr đạt được trong mỗi chu kỳ

- Đáy của chu kỳ kinh doanh là điểm thấp nhất mà GNPr đạt được trong mỗi chuy kỳ kinh doanh.

Sự đi xuống của chu kỳ kinh doanh (khoảng cách từ đỉnh đến đáy) được gọi là suy thoái; sự đi lên từ đáy đến đỉnh của kỳ kinh doanh gọi là thời kỳ mở rộng (tăng trưởng)

Giai đoạn suy thoái: tiêu dùng của dân chúng giảm nhanh, hàng hóa tồn kho ngoài dự kiến có xu hướng tăng lên; đầu tư giảm, số lao động có việc làm giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thâm hụt ngân sahc, lạm phát, lãi suất giảm, tình hình kinh tế,chính trị, xã hội bất ổn 

Giai đoạn tăng trưởng: GNP tăng, thu nhập dân chúng tăng, chi tiêu cũng tăng, thất nghiệp giảm, lợi nhuận tăng kéo theo đầu tư của các hãng tăng theo...
Vậy những biến động trong tổng mức cung và tổng mức cầu sẽ tác động đến chu kỳ kinh doanh. Các yếu tô ảnh hưởng tới chu kỳ kinh doanh bao gồm hai loại: nhân tố bên trong và bên ngoài hệ thống kinh tế.

Các yếu tố bên trong vốn chứa đứng những yếu tố gây ra chu kỳ kinh doanh, phản ứng lại khuếch đại thành những chu kỳ kinh doanh lắp đi lặp lại.
Một trong những cơ chế gây ra chu kỳ kinh doanh là tác động qua lại giữa số nhân của Keynes và nhân tố gia tốc.

· Nhân tố gia tốc là một lý thuyết nói về các nguyên nhân quyết định đầu tư ròng đây là nguyên nhân chủ yếu chi phối các chu kỳ kinh doanh. 
· Đầu tư ròng tăng khi sản lượng tăng ( tăng theo mô hình số nhân), thu nhập tăng, đầu tăng lại làm cho sản lượng tăng. 
· Ngược lại đầu tư ròng giảm thì làm cho sản lượng giảm ( giảm theo mố nhân), sản lượng giảm thì đầu tư ròng giảm.
Các yếu tố bên ngoài như: chính trị, thời thiết, dân số... gây nên những cơn sốc ban đầu sau đó những cơn sốc này sẽ lan truyền vào nền kinh tê.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Trình bày cách xây dựng đường tổng cung thực tế ngắn hạn theo mô hình tiền lương cứng nhắc.

Câu 2: Nêu rõ hình dáng của tổng cung theo các quan điểm khác nhau.

Câu 3: Trình bày những đặc điểm cơ bản của chu kỳ kinh doanh

Câu 4: Trình bày khái quát các nguyên nhân gây ra chu kỳ kinh doanh. Nêu một số lý thuyết về chu kỳ kinh doanh.

Câu 5 Nêu rõ mối quan hệ giữa việc làm và tiền công; tiền công và giá cả.

Bài tập thực hành

Bài 1:Những hiện tượng sau đây mô tả phản ứng của nền kinh tế trước một cú sốc nào đó bằng sự dịch chuyển sang trái của đường AS hoặc đường AD trong trường hợp không có sự điều chỉnh tức thời. Trong mỗi trường hợp, hãy xác định xem cú sốc tác động vào phía cung hay cầu.

a, Giá cả cao hơn trong dài hạn

b, Sản lượng thấp hơn trong dài hạn

c, Không có sự thay đổi giá cả trong ngắn hạn

d, Sự suy giảm ngắn hạn của sản lượng

e, Không có thay đổi sản lượng trong dài hạn.

Bài 2: Hãy giải thích xu hướng tác động của từng sự kiện sau đây đến tổng cung dài hạn của VN:

a, Việt kiều đầu tư về nước ngày càng tăng

b, Việt Nam đưa được nhiều lao động ra làm việc ở nước ngoài

c, Một trận bão phá hủy nhiều nhà máy sản xuất ở các tỉnh ven biển.

Bài 3: Cho biết biểu thức xác định sản phẩm biên của lao động là: 14-0,08L với L là lao động

Yêu cầu

a, Hãy tìm biểu thức mô tả về cầu lao động  với tiền công danh nghĩa W và mức giá P

b,Xác định cầu về lao động khi tiền công danh nghĩa bằng 4.000, 3.000;1000đồng và mức giá bằng1
c, Vẽ đồ thị đường cầu về lao động.


CHƯƠNG 6: THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

Mã chương: MH KTDN 11.06
Giới thiệu: Thất nghiệp và lạm phát là hai hiện tượng tồn tại trong nền kinh tế thị trường; là hai thước đo thành tựu của nền kinh tế ở tầm vĩ mô và được xã hội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên chúng là những vấn đề riêng biệt nhưng có mối liên hệ với nhau


Trong chương này chúng ta đề cập đến tính chất, tác động, nguyên nhân của thất nghiệp, lạm phát, mối quan hệ giữa chúng và tìm kiếm những hướng đi của chính sách đối với hai vấn đề này.

Mục tiêu:  

- Trình bày được nguồn gốc và nguyên nhân gây ra thất nghiệp và lạm phát

- Phân tích các yếu tố dẫn đến thất nghiệp và lạm phát

- Trình bày mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát.

Nội dung chính:
1. Thất nghiệp

1.1. Khái niệm thất nghiệp

Để hiểu rõ về thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, cần phải phân biệt một số khái niệm sau:

- Dân số: là tất cả các công dân của một quốc gia được tính đến một thời điểm nhất định

- Những người trong độ tuổi lao động: Những người trong độ tuổi có nghĩa vụ, quyền lợi lao động theo quy định đã ghi trong hiến pháp và luật lao động.


- Lực lượng lao động: Những người trong độ tuổi lao động đang có việc hoặc chưa có việc làm, nhưng đang tìm kiếm việc làm.


- Người có việc: Những người trong lực lượng lao động đang làm việc cho các cơ sở kinh doanh, văn hoá, xã hội…


- Người thất nghiệp: Người trong lực lượng lao động hiện chưa có việc làm, nhưng mong muốn và đang tìm kiếm việc làm.

- Ngoài những người có việc và thất nghiệp, những người còn lại trong độ tuổi lao động được coi là những người không nằm trong lực lượng lao động, bao gồm người đi học, nội trợ gia đình, những người không có khả năng lao động do ốm đau, bênh tật…và một bộ phận người không muốn tìm việc với nhiều lý do khác nhau.


Những khái niệm trên có tính quy ước thống kê và có thể khác nhau đôi chỗ giữa các quốc gia

	Dân số
	Trong độ tuổi lao động 
	Lực lượng

 lao động 
	Có việc

	
	
	
	Thất nghiệp

	
	
	Ngoài lực lượng lao động 
	

	
	
	
	

	
	Ngoài độ tuổi lao động 
	
	

	
	
	
	


Hình 6.1: Biểu diễn các khái niệm

*  Tỷ lệ thất nghiệp


Tỷ lệ thất nghiệp là % số người thất nghiệp so với tổng số người trong lực lượng lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của quốc gia.

* Tác hại của thất nghiệp


Khi những người trong lực lượng lao động không có việc làm sẽ trở thành người thất nghiệp. Nạn thất nghiệp là một thực tế nan giải của mọi quốc gia có nền kinh tế thị trường.


- Tác hại chung của thất nghiệp là khi thất nghiệp ở mức cao, sản xuất của dân cư giảm sút, tài nguyên không được sử dụng hết, thu nhập của dân cư giảm sút, những khó khăn trong kinh tế xuất hiện và dẫn đến những khó khăn trong lĩnh vực xã hội, nhiều hiện tượng tiêu cực xã hội phát triển…


- Về mặt kinh tế: Thất nghiệp gây tổn thất rất to lớn, làm giảm sút về sản lượng và đôi khi kéo theo lạm phát tăng cao.


- Về mặt xã hội: Thất nghiệp tăng cao làm gia tăng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp…làm xói mòn nếp sống, đạo đức, phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống, gây tổn thất về mặt tâm lý và niềm tin của nhiều người.

1.2. Phân loại thất nghiệp


Thất nghiệp là một hiện tượng phức tạp cần phải được phân loại để hiểu rõ về nó.

a. Phân loại thất nghiệp theo loại hình thất nghiệp

Có thể dùng những tiêu thức phân loại dưới đây:


- Thất nghiệp chia theo giới tính (nam - nữ)


- Thất nghiệp chia theo lứa tuổi (tuổi - nghề)


- Thất nghiệp chia theo vùng lãnh thổ (thành thị - nông thôn…)


- Thất nghiệp chia theo ngành nghề (ngành kinh tế, ngân hàng, nghề nghiệp)

- Thất nghiệp chia theo dân tộc chủ tộc

Phân loại hình thất nghiệp như trên để hiểu biết rõ ràng về đặc điểm, tính chất, mức độ tác hại…của thất nghiệp trong thực tế; trên cơ sở đó có giải pháp khắc phục.
b. Phân theo lý do thất nghiệp


Có thể phân thành những loại sau:

- Bỏ việc: Tự ý xin thôi việc vì những lý do khác nhau như cho rằng công việc không phù hợp, mức lương thấp…

- Mất việc: Những hãng cho thôi việc do khó khăn trong kinh doanh…


- Mới vào: Lần đầu bổ sung vào lực lượng lao động, nhưng chưa tìm kiếm việc làm (thanh niên đến tuổi lao động đang tìm việc, sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ công tác…).


- Quay lại: Những người đã rời khỏi lực lượng lao động nay muốn quay lại làm việc, nhưng chưa tìm được việc làm.


Như vậy số người thất nghiệp là con số mang tính thời điểm, nó luôn biến đổi không ngừng theo thời gian.


Thất nghiệp là một quá trình vận động từ có việc trở lên thất nghiệp, rồi lại ra khỏi tình trạng đó. Vì thế nghiên cứu dòng luân chuyển thất nghiệp rất có ý nghĩa.


Nếu ta coi thất nghiệp như một bể chứa những người không có việc làm, thì đầu vào của dòng thất nghiệp là những người gia nhập đội quân này và đầu ra là những người rời khỏi thất nghiệp. Trong một thời kỳ, khi dòng vào lớn hơn dòng ra thì quy mô thất nghiệp tăng lên, khi dòng vào bằng dòng ra, quy mô thất nghiệp không đổi và khi dòng vào nhỏ hơn dòng ra thì quy mô thất nghiệp giảm xuống.


Dòng thất nghiệp nói trên cũng đồng thời phản ánh sự vận động hoặc những biến động của thị trường lao động. Quy mô của thất nghiệp còn gắn với khoảng thời gian thất nghiệp trung bình. Khoảng thời gian thất nghiệp là độ dài bình quân và thời gian thất nghiệp của toàn bộ số người thất nghiệp trong cùng một thời kỳ.


Ví dụ: Giả sử trong một năm một người thất nghiệp 6 tháng, 4 người thất nghiệp 1 tháng thì khoảng thời gian thất nghiệp trung bình của năm người trong năm là:
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Trong đó:
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t

: Khoảng thời gian thất nghiệp trung bình




N: Số người thất nghiệp trong mỗi loại




T: Thời gian thất nghiệp của mỗi loại


Khi dòng vào bằng với dòng ra, tỷ lệ thất nghiệp không đổi nhưng đến khoảng thời gian thất nghiệp trung bình lại rút ngắn thì quy mô của dòng vận chuyển thất nghiệp tăng lên, thị trường lao động biến động mạnh, việc tìm kiếm sắp xếp việc làm trở lên khó khăn, phức tạp hơn. Nếu hoạt động của thị trường lao động yếu kém, thì thời gian thất nghiệp sẽ tăng và tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng.

Khi dòng vào lớn hơn dòng ra, số người thất nghiệp và thời gian thất nghiệp đều kéo dài, xã hội sẽ có đông đảo người thất nghiệp dài hạn. Thất nghiệp cao và dài hạn thường xảy ra trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng. Tuy nhiên, thất nghiệp dài hạn cũng có thể xảy ra ngay cả khi xã hội có nhiều công ăn việc làm nếu như thị trường lao động không được tổ chức tốt (đào tạo, môi giới, chính sách tuyển dụng, tiền lương…).

Trong cơ chế thị trường lao động việc làm luôn biến động, hôm nay đang là người có việc làm nhưng có thể ngày mai lại thất nghiệp và ngược lại hôm nay có thể thất nghiệp nhưng ngày mai lại có thể có việc làm, vậy vấn đề xác định số lao động thất nghiệp của một cơ sở, một vùng…
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Trong đó:
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T

: Số người thất nghiệp trong năm ở một cơ sở





Ni: Số người thất nghiệp





Ti: Số tháng thất nghiệp


Ví dụ: Xí nghiệp 2 năm 2008 có số liệu sau: 10 người thất nghiệp 3 tháng; 8 người thất nghiệp 6 tháng; 5 người thất nghiệp 4 tháng.
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c. Phân loại nguồn gốc thất nghiệp

Nhằm phân tích sâu sắc về thực trạng của thất nghiệp để có hướng giải quyết, có thể chia thất nghiệp theo nguồn gốc thành 4 loại:


- Thất nghiệp tạm thời: Xảy ra khi có một số người lao động đang trong thời gian tìm việc hoặc nơi làm việc tốt hơn, phù hợp với ý muốn riêng của họ; hoặc những người mới bước vào độ tuổi lao động đang tìm kiếm việc làm hoặc chờ đợi đi làm.


- Thất nghiệp cơ cấu: Xảy ra khi có sự mất cân đối cung - cầu giữa các loại lao động ( giữa các ngành nghề, khu vực…).


- Thất nghiệp do thiếu cầu: Xảy ra khi mức cầu chung về lao động giảm xuống. Nguồn gốc chính là do sự suy giảm của tổng cầu. Loại này còn được gọi là thất nghiệp chu kỳ, vì nền kinh tế thị trường luôn gắn với các chu kỳ kinh doanh.


- Thất nghiệp do yếu tố ngoài thị trường (thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển): Xảy ra khi tiền công được ấn định không bởi lực lượng thị trường và cao hơn mức tiền công cân bằng của thị trường lao động. Sự không linh hoạt của tiền lương (ngược lại với sự năng động của thị trường lao động) dẫn đến một bộ phận lao động mất việc.


Như vậy: Thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu xảy ra trong một bộ phận riêng biện của thị trường lao động. Thất nghiệp thiếu cầu xảy ra khi nền kinh tế đi xuống. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển do các yếu tố chính trị - xã hội tác động.

Cách phân tích hiện đại đưa ra khái niệm mới là thất nghiệp tự nhiên, thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện.

- Thất nghiệp tự nhiên: Là thất nghiệp khi thị trường lao động cân bằng, trên hình 7.2. thị trường lao động cân bằng tại điểm E với mức tiền lương cân bằng W*, thất nghiệp tự nhiên là đoạn EF.

- Thất nghiệp tự nguyện: Những người tự nguyện không muốn làm việc do việc làm và mức lương tương ứng chưa hoà hợp với mong muốn của họ (giả thiết này là cơ sở để xây dựng hai đường cung về lao động trên đồ thị thị trường lao động).


- Khoảng cách giữa hai đường cung biểu thị con số thất nghiệp tự nguyện.


- LD là đường cầu về lao động do nhu cầu lao động của các doanh nghiệp quyết định.


- LF là đường cung lực lượng lao động xã hội.


-AJ là đường cung bộ phận lao động sẵn sàng chấp nhận việc làm tương ứng với các mức tiền lương của thị trường lao động.

- EF hoặc BC là con số thất nghiệp tự nguyện tương ứng với các mức tiền lương W* và W1.


Có thể nói thất nghiệp tự nguyện là bao gồm số người thất nghiệp tạm thời và số người thất nghiệp cơ cấu, vì đó là những người chưa sẵn sàng làm việc với mức lương tương ứng, còn đang tìm kiếm cơ hội tốt hơn.


AB là số thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển tương ứng với mức tiền lương W1 > W*.


- Thất nghiệp không tự nguyện xảy ra khi tổng cầu suy giảm, sản xuất đình trệ, công nhân mất việc…nên loại thất nghiệp này gọi là thất nghiệp không tự nguyện.


Trên đồ thị số thất nghiệp không tự nguyện là đoạn AB và BC tương ứng với thất nghiệp tự nguyện.

1.3 Phân tích thị trường lao động.

Thị trường lao động cân bằng tại mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỷ lệ thất nghiệp khi thị trường lao động cân bằng (tại điểm E hình 7.2). Tại mức đó, tiền lương và giá cả hợp lý bởi các thị trường đều đạt cân bằng dài hạn. Số người thất nghiệp tự nhiên sẽ là tổng số thất nghiệp tự nguyện, những người chưa có những điều kiện mong muốn để tham gia vào thị trường lao động.

Tại mức lương W*, số việc làm đạt mức cao nhất có thể có mà không phá vỡ sự cân bằng nên tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên còn được gọi là tỷ lệ thất nghiệp khi chưa đạt sự toàn dụng công  nhân (đầy đủ việc làm). Ở mức N*  tiền công ổn định bởi sự cân bằng của thị trường lao động, không có những cú sốc với tổng cầu và tổng cung ngắn hạn. Trên thị trường hàng hoá đạt cân bằng và giá cả ở trạng thái ổn định. Với ý nghĩa đó, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên còn được gọi là tỷ lệ thất nghiệp mà ở đó không có sự gia tăng lạm phát.

Mức thất nghiệp thực tế có thể cao hơn, bằng hoặc thấp hơn mức thất nghiệp tự nhiên. Số người thất nghiệp thực tế bằng số người thất nghiệp tự nhiên cộng với số thất nghiệp do thiếu cầu hoặc bằng tổng số thất nghiệp tự nguyện và không tự nguyện.


Lý thuyết trên cho thấy sự khác biệt giữa thất nghiệp tự nguyện và không tự nguyện, đòi hỏi phải có những biện pháp khác nhau để giải quyết nạn thất nghiệp, đặc biệt phải coi trọng biện pháp kiểm soát tổng cầu.
 * Các nhân tố ảnh hưởng đến thất nghiệp tự nhiên


Có hai nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên:


- Khoảng thời gian thất nghiệp: Khoảng thời gian chờ đợi có việc làm. Khoảng thời gian này phụ thuộc vào.


+ Cách thức tổ chức của thị trường lao động.


+ Cơ cấu của những người thất nghiệp (tuổi đời, tuổi nghề, ngành nghề,…)


+ Cơ cấu các loại việc làm và khả năng có sẵn việc làm.


Muốn rút ngắn thời gian thất nghiệp, các chính sách phải hướng vào cải thiện các yếu tố trên.

- Tần số thất nghiệp: là số lần trung bình một người lao động bị thất nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Tần số thất nghiệp phụ thuộc vào:


+ Sự thay đổi nhu cầu lao động của các doanh nghiệp. 


+ Sự gia tăng tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động.


Trong ngắn hạn, khi tổng cầu không đổi nhưng có sự biến động về cơ cấu của nó và khi có tỷ lệ tăng dân số cao thì tần số thất nghiệp tăng lên. Vì vậy hạ thấp tỷ lệ tăng dân số và ổn định kinh tế và hướng đi quan trọng giữ cho tần số thất nghiệp ở mức thấp.

* Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
- Đối với thất nghiệp tự nhiên


Muốn giảm bớt thất nghiệp lại này, xã hội cần phải thêm nhiều việc làm và có mức tiền công tốt hơn, đổi mới và hoàn thiện thị trường lao động, để đáp ứng kịp thời, nhanh chóng cả yêu cầu của doanh nghiệp và người lao động. Để thúc đẩy quá trình này cần có những chính sách khuyến khích đầu tư, thay đổi công nghệ sản xuất. Điều này lại liên quan đến các chính sách tiền tệ (lãi suất), xuất nhập khẩu, giá cả, tư liệu lao động, thuế thu nhập…
-  Đối với thất nghiệp chu kỳ


Thất nghiệp chu kỳ xảy ra trên quy mô lớn nên là một thảm hoạ với nền kinh tế. Tổng cầu và sản lượng giảm, đời sống lao động gặp khó khăn. Gánh nặng này thường dồn vào những người nghèo nhất, bất công xã hội do vậy tăng lên.


Các chính sách mở rộng tài chính và tiền tệ nhằm tăng mức tổng cầu dẫn đến khôi phục kinh tế sẽ giảm được thất nghiệp loại này.


Tóm lại: Những giải pháp chủ yếu giảm thất nghiệp đó là:


+ Nhà nước cần có hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý, kích thích nền kinh tế phát triển thu hút lao động góp phần giải quyết thất nghiệp.


+ Có chiến lược hợp lý trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

+ Giáo dục ý thức kỷ luật lao động, đồng thời không ngừng nâng cao thể chất cho người lao động.


+ Trong kinh tế thị trường ngoài việc giáo dục ý thức kỷ luật lao động phải đặc biệt chú ý tới khuyến khích lợi ích vật chất.

2. Lạm phát

2.1. Khái niệm

Lạm phát là sự tăng giá trung bình của hàng hoá và dịch vụ theo thời gian.

Lạm phát xảy ra khi mức giá chung thay đổi: Khi giá mức giá trung tăng lên gọi là lạm phát.


Lạm phát được đặc trưng bởi chỉ số chung của giá cả, của toàn bộ hàng hoá cấu thành tổng sản phẩm quốc dân. Nó chính là GNP danh nghĩa trên GNP thực tế. Trên thực tế thường được thay thế bằng một trong hai loại chỉ số giá thông dụng khác: Chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số giá bán buôn (còn gọi là chỉ số giá cả sản xuất ).


- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)


Chỉ số giá tiêu dùng phản ánh sự biến động giá cả của một nhóm hàng hoá, dịch vụ tiêu biểu cho cơ cấu tiêu dùng của xã hội.


Công thức tính như sau:
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Trong đó :
CPI: Chỉ số tiêu dùng nhóm hàng thời kỳ nghiên cứu




Pt : Giá cả nhóm hàng tiêu dùng thời kỳ nghiên cứu





Po: Giá cả nhóm hàng tiêu dùng thời kỳ so sánh

Hàng tiêu dùng bao gồm nhiều nhóm như: Lương thực, quần áo, y tế, nhà cửa…khi nghiên cứu người ta còn xem xét cơ cấu của từng loại hàng trong nhóm hàng.

- Chỉ số giá cả sản xuất (PPI)


Chỉ số này phản ánh biến động giá cả đầu vào, thực chất là biến động giá cả chi phí sản xuất.


Công thức tính như sau:
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Trong đó :
PPIt: Chỉ số sản xuất thời kỳ nghiên cứu





Pt : Giá bán buôn lần đầu nhóm thời kỳ nghiên cứu





Po: Giá bán buôn lần đầu nhóm thời kỳ so sanh.


- Tỷ lệ lạm phát:


Tỷ lệ lạm phát là thước đo chủ yếu của lạm phát trong một thời kỳ. Quy mô của sự biến động của nó phản ánh quy mô và xu hướng của lạm phát. Đó chính là tốc độ tăng mức giá chung của thời kỳ nghiên cứu so với thời kỳ trước đó.


Tỷ lệ lạm phát được tính như sau:
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Trong đó:
i: Tỷ lệ lạm phát %.



Ip: Chỉ số giá cả của thời kỳ nghiên cứu.




Ip-1: Chỉ số giá cả thời kỳ trước đó.


Ví dụ: Chỉ số giá cả của năm 2008 so với năm 2005 là 150%. Chỉ số giá năm 2007 so với 2005 là 140%. Vậy tỷ lệ lạm phát năm 2008 so với năm 2007 là:
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- Hệ số điều chỉnh (hệ số giảm phát):





[image: image90.wmf]100

.

Pr

(%)

GN

GNP

D

n

=


2.2. Phân loại lạm phát

Người ta thường chia lạm phát thành 3 loại tuỳ theo mức độ của lạm phát.
a. Lạm phát vừa phải


Còn gọi là lạm phát một con số, có tỷ lệ lạm phát dưới 10% một năm. Lạm phát ở mức độ này không gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế.

b. Lạm phát phi mã


Xảy ra khi giá cả tăng tương đối nhanh với tỷ lệ 2 hoặc 3 con số một năm. Lạm phát này gây ảnh hưởng nghiêm trọng với nền kinh tế.

c. Siêu lạm phát


Xảy ra khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ cao vượt xa tốc độ phi mã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và sâu sắc với nền kinh tế, tuy nhiên chúng cũng ít khi xảy ra.
* Tác hại của lạm phát


Trong thực tế, các cuộc lạm phát thông thường đều có hai đặc điểm sau đây:


- Tốc độ tăng giá thường không đồng đều giữa các loại hàng.


- Tốc độ tăng giá và tăng lương cũng xảy ra không đồng thời.


Hai đặc điểm trên dẫn đến sự thay đổi tương đối về giá cả, từ đó gây ra tác hại cho nền kinh tế đó là:


+ Phân phối lại thu nhập và của cải một cách ngẫu nhiên giữa các cá nhân, tập đoàn và tầng lớp xã hội. Đặc biệt là những người giữ nhiều tài sản danh nghĩa (tiền mặt) và những người làm công ăn lương.


+ Có những biến dạng về cơ cấu sản xuất và việc làm trong nền kinh tế. Đặc biệt khi lạm phát tăng nhanh cùng với sự thay đổi mạnh mẽ của giá cả tương đối, có những doanh nghiệp, ngành nghề có thể phất lên. Trái lại có những doanh nghiệp, ngành nghề sụp đổ.


Để hiểu rõ hơn tác hại của lạm phát có thể chia lạm phát thành 2 loại.


+ Lạm phát thấy trước, còn gọi là lạm phát dự kiến. Có thể tính khá chính xác sự tăng giá tương đối đều đặn của nó (ví dụ 1% tháng). Loại này ít gây tổn hại cho nền kinh tế, mà gây lên những phiền toái đòi hỏi các hoạt động giao dịch thường xuyên phải được điều chỉnh (thông tin kinh tế, chỉ số hoá các hợp đồng kinh doanh, tiền lương…)

+ Lạm phát không thấy trước (không dự kiến): Lạm phát này thường gây bất ngờ cho nền kinh tế.


Tác hại của lạm phát còn dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ của các tầng lớp dân cư, do kinh tế sa sút. Từ đó dẫn đến mất ổn định chính trị. Vì vậy các chính phủ  tìm mọi biện pháp chống lạm phát.

3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 
3.1. Đường Phillips

Trong ngắn hạn, khi nền kinh tế tăng trưởng có nghĩa là quy mô sản xuất xã hội mở rộng, sản lượng thực tế tăng lên, nhiều việc được tạo ra, thu hút thêm lao động nên thất nghiệp giảm xuống, tuy nhiên tăng trưởng tăng lên thường kéo theo lạm phát.

Từ cuối những năm 1950, giáo sư Phillips đã nghiên cứu mối quan hệ này và đi đến kết luận: giữa lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ trao đổi cho nhau. Khi lạm phát tăng thì thất nghiệp giảm và ngược lại (trong ngắn hạn)


Trong dài hạn cuối cùng nền kinh tế cũng quay về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, dù cho tỷ lệ lạm phát thế nào. Không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp.
3.2. Trường hợp lạm phát do kéo cầu:


Lạm phát cầu kéo xảy ra khi tổng cầu tăng lên mạnh mẽ tại mức sản lượng đã đạt hoặc vượt quá tiềm năng. Lượng tiền trong lưu thông và khối lượng tín dụng tăng đáng kể và vượt quá khả năng có giới hạn của mức cung hàng hoá. Như vậy, bản chất của lạm phát cầu kéo là chỉ tiêu quá nhiều tiền để mua một lượng cung hạn chế về hàng hoá có thể sản xuất được. Trong điều kiện thị trường lao động đã cân bằng.

Hình 6.2. cho thấy khi sản lượng vượt quá sản lượng tiềm năng, đường AS có độ dốc lớn, nên khi cầu tăng mạnh, đường ADo dịch chuyển đến AD1, giá cả tăng từ Po -> P1.

3.3. Trường hợp lạm phát chi phí đẩy


Lạm phát chi phí đẩy xảy ra khi giá cả các yếu tố đầu vào (tiền lương, nguyên vật liệu…) tăng lên và đường tổng cung dịch chuyển sang trái. Lạm phát cao đi liền với sản xuất đình trệ và thất nghiệp gia tăng, nên còn được gọi là lạm phát đình trệ. Hình 6.3. Các cơn sốt giá cả của thị trường đầu vào, đặc biệt là vật tư cơ bản (xăng, dầu, điện…) là nguyên nhân chủ yếu đẩy chi phí lên cao, đường AS dịch chuyển lên trên. Tuy tổng cầu không thay đổi nhưng giá cả đã tăng lên và sản lượng lại giảm xuống.

3.4. Trường hợp lạm phát dự kiến


Trong nền kinh tế thị trường, trừ siêu lạm phát và lạm phát phi mã, lạm phát vừa phải có xu hướng tiếp tục giữ mức cầu của nó. Giá cả trong trường hợp này tăng đều đều với một tỷ lệ tương đối ổn định. Tỷ lệ lạm pháp này gọi là tỷ lệ lạm phát ỳ, vì mọi người có thể tính trước mức độ của nó nên gọi là lạm phát dự kiến. Mọi hoạt động đã được tính toán điều chỉnh (ví dụ: điều chỉnh lãi suất danh nghĩa, tiền lương danh nghĩa, giá cả trong các hợp đồng kinh tế, các khoản thu chi ngân sách…)


Hình 7.5. Cho thấy lạm phát dự kiến xảy ra khi đường AS và AD dịch chuyển lên trên với cùng tốc độ, vì lạm phát được dự kiến nên chi phí sản xuất cũng như nhu cầu chi tiêu đều được điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ lạm phát nên sản lượng vẫn giữ nguyên, nhưng giá cả đã tăng lên theo dự kiến.


* Khắc phục lạm phát


Những giải pháp chung được lựa chọn để khắc phục lạm phát thường là:


- Đối với siêu lạm phát và lạm phát phi mã có liên quan đến sự gia tăng nhanh chóng của tiền tệ, tiền lương danh nghĩa tăng cao, thâm hụt ngân sách càng lớn. Vì vậy giảm tốc độ tăng cung tiền, cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu ngân sách và kiểm soát có hiệu quả việc tăng lương danh nghĩa sẽ ngăn chặn và đẩy lùi lạm phát.


- Đối với lạm phát vừa phải: kiềm chế và đẩy lùi từ từ xuống mức thấp nhất cũng đòi hỏi các chính sách nói trên. Tuy nhiên, biện pháp trên kéo theo sự suy thoái và thất nghiệp nên việc kiểm soát chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá trở lên rất phức tạp đòi hỏi phải thận trọng.
Có thể xoá bỏ hoàn toàn lạm phát không tương xứng với lợi ích đem lại của nó. Vì vậy các quốc gia thường chấp nhận lạm phát ở mức thấp và xử lý ảnh hưởng của nó bằng việc chỉ số hoá các yếu tố chi phí như tiền lương, lãi suất, giá vật tư…đó là cách làm cho thiệt hại của lạm phát là ít nhất.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Các chỉ số giá dùng để tính lạm phát? Công thức tính chỉ số giá?

Câu 2: Phân loại lạm phát, giảm phát, thiểu phát?

Câu 3: Trình bày phương pháp xác định lạm phát

Câu 4: Quan hệ giữa lạm phát và tiền tệ, lạm phát và lãi suất.

Câu 5: Thất nghiệp và các khái niệm liên quan, công thức tính tỷ lệ thất nghiệp.

Câu 6: Trình bày mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

Câu 7: Giả sử một giỏ hàng hóa gồm 5 loại hàng hóa là lúa, vải, thị lợn, muối và dầu hỏa. Năm 2006 so với năm 2005, giá lúa tăng thêm 5%, giá vải tăng thêm 20%, giá thịt lợn giảm đi 20%, giá muối tăng thêm 30% và giá dầu hỏa tăng thêm 10%. Tỷ trọng của 5 mặt hàng này là như nhau trong tổng lượng hàng hóa.
Yêu cầu:

a, Tính chỉ số giá giỏ hàng hóa trên?

b, Tính tỷ lệ lạm phát của năm 2006 biết rằng chỉ số giá của năm 2005 là 1,2

Câu 8: Có số liệu về một nền kinh tế năm 2005 và 2006 được tổng hợp như sau:
GDP thực tế của năm 2005 là 450 tỷ USD và của năm 2006 là 480 tỷ USD.

Yêu cầu:

a, Xác định GDP danh nghĩa của mỗi năm, nếu chỉ số giảm phát của năm 2005 là 1,2 và của năm 2006 là 1,26

b, Xác định tỷ lệ lạm phát năm 2006 so với năm 2005

c, Quan hệ giữa GDP danh nghĩa, GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát như thế nào.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Giáo trình “Kinh tế vĩ mô”- Thạc sĩ Đồng Thị Vân Hồng, Nhà xuất bản lao động năm 2010.

·  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô- Đại học kinh tế quốc dân-  năm 2006

·  Bài giảng Kinh tế vĩ mô- TS. Trần Văn Đức 

·  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Học viện tài chính - năm 2005

·  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô -  Đại học NN I Hà Nội - năm 1996
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Hình 2.1 Đường tổng cầu
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Hình 2.2 Sự cân bằng tổng cung và tổng cầu
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(a)Sản lượng thực tế (GNP)trong dài hạn  hạn
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Hình 2.3 Đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn
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(b)Sản lượng thực tế (GNP)trong ngắn hạn





GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài (NIA)
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Hình 3.1. Đồ thị hàm tiêu dùng 
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Hình 3.2. Đồ thị hàm tiêu dùng và đồ thị hàm tiết kiệm
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Hình 3.3. Tổng cầu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giản đơn 





AD = C + I
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Hình 3.4. Tổng cầu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế đóng 





AD = C + I + G
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Hình 3.5. Tổng cầu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở





AD = C + I + G + NX
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Hình 4.1 Đồ thị hàm cầu về tiền
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Hình4.2 Đường cung về tiền
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Hình 4.3 Đường cầu về tiền
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Hình 4.4 Cân bằng trên thị trường tiền tệ
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Hình 4.5 Biến động trên thị trường tiền tệ
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Hình 4.6 Lãi suất với tiêu dùng
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Hình 4.7 Cầu về đầu tư dịch chuyển giảm
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Hình 4.8 Dựng đường IS
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Hình 5.9 Độ dốc của đường IS
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Hình 4.10 Dựng đường LM
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Hình 5.11 Sự cân bằng đồng thời giữa hai thị trường
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Hình 4.12 Chính sách tài khóa tác động với lãi suất
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Hình 4.13 NHTW thực thi chính sách tiền tệ lỏng
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Hình 4.14 Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
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Hình 6.1 Thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện
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Hình 6.2. Chi tiêu quá khả năng cung ứng
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Hình 6.3. Chi phí tăng đẩy giá lên cao
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Hình 6.4. Lạm phát dự kiến
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